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DANH-TỪ KHOA=HỌC 


BÀN VỀ MỘI ÍF TIẾNG DỊCH CỦA HAI ÔNG 
ĐẠI-NAM (HÀĐÔNG) VÀ DƯƠNG.MINH (SAIGON) 


X 


Giáo-sư NGUYÊN XIỀN 


‹Khoa-học là những cái rất khó nhớ, ta phải. tránh hết sức - 
những cái khó thêm pào đấu, người công, sưu này Sẽ được những 
cái lợi ïhÊ, phối nhỏ, bê th HH nộ của .. nu 2C 2 IEhP có: ly 


« Ngàu nạu Íq mới ¡ bắi đầu đặt tiếng TU có cái 30 0 : 
bao nhiêu sự hơn kém của đông lây đề mình so sánh, thế mà mình. 
không thm được cách làm uiệc cho hoàn toàn thì kề dân nình hãy Ai 
còn đụt lắm. lu 

« Vậu, không phải 0ì mình thiếu tiếng khoa học mà hấp tấp làm 
lấu có. Minh càng chậm bao nhiêu, càng phải thận trọng bấ Iụ nhiêu, _ 
0Ì tiếng nói là cách chuuên oận trí thức, cũng như tầu bè là cách 
chuuÊn Uận Uật chải : cách nhá bận có Íốt mới nhanh nà chuuền 
- u0ãn nhanh tức là tiền bộ nhanh ».. 


BẢN VỀ MỘT ƒT TIỄNG HỊCH CỦA HAI ÔNG BAI-NAM VÀ DƯƠNG-MINH 


n. Đại-Nam' nói rất đúng. Tiếc tha thí hành hợp nhất là môi 


đều khú. 


Ông khuyên nên dùng nhiều tiếng nôm. Thế mà trọng bốn nắm 
mươi tiếng địch của ông, không có được hơn mười liếng nối, +em 
đó thì biết tiếng nôm không đủ dùng nếu ta không đặt thêm tiếng 
mới. Mà các tiếng nôm đã có sẵn, cũng chưa chắc đã dùng được hết, 
có dùng được hau không, còn tì theo từng trường hợp. 

Mội tiếng như tiếng xông, không có nghĩa rõ rùng, lai có cát lợi 
là gọn hơn song song pà song hành nên có thề dùng đề mà dịch chữ 
parallèle ; chữ cụlindre dịch ra là hình 0ai cũng phải. Dịch tiếng một 
được mau mắn như thế là hiếm. Những tiếng dịch khác của ông 
Đại-Nam lchóng được hau tằng. Nếu cho perpendieulaire là đấu thì 
opposé sẽ là gì? Đã có chữ cạnh, thì hà tất phái đặt ra chữ cạp cóc 
(côlé đun angle)? Muốn gọi cái bisscctrice là nắch-uóc hau là giữa- 
góc cũng được, nhưng còn các cái hau'eur, médiane, sụmédiane, 
médiatrics thì có chắc kiếm được lên tương tự không? Nếu không 
thì danh từ sẽ thiếu lính cách thuần nhất, cải tính cách có lợi cho sự 
tiếp dẫn tưr-(ưởng. Gọi bissectrice là đường giữa qóe rồi lại gọt médi¡- 
ane ld tritndg tuyễn (hì không những là chướng tại mà lại còn làm 
giảm giá trị của môn góoimé6trie. Tôi rất dè dặt đối 0oới sự dịch tiếng 
mội là nì thế. 

Nôm cũng có íL nhiều tiếng không nên dùng bởi mì có thề gợi 
được những quan niệm siên hình siêu lý, thường thường mập mờ 
không đâu bào uới đâu, trái hẳn 0ới quan niệm mình bạch oà chính 
xác của khoa-học. Thí dụ chữ vía. Ôg Đại-Nam dùng nó đồ dịch 
chữ 0ql-nce thuộc 0ề hóa học, lấu lẽ rằng: € người không biết bao 
giờ nhưng đọc đến chữ 0ía cũng đã hiều được một nửa, còn một 
nửa phải nhớ thành ra dễ.» Tôi cho lá thất sách. Cái 0alenee, chính 
nghĩa là hóa trị (1) không có dính dáng gì đến ba hồn bầu uía hau 
là chín oía cả, nậu thì dùng chữ oía chỉ tô làm cho người chưa học 
hiều lầm. \là nòi cho hết lề, h'ồu là hiều, không hiều là không hồn, 
cái gì là hiều một nửa ? Tiên đâu ta nên thú thực rằng người Nam 
ta đã quen cái cách hiồa một nữa ấu quá lắm rồi, hồu một nửa 
thường cho là đã, thành ra không hiều gì cả. Naụ truyền. bá khoa 
học lá cốt đề luuên lạt bộ óc 0à gâu dựng mội nền tư lưởng. ï.gu1 
ngắn, nâu bao nhiêu những j-tưởng mập mờ nên trừ khử cho hết. 


(1) Bạn N.N. Kontum đã dùng chữ hỏa-giá, nhưng nay la đã quen dùng 
hóa giá theo một nghĩa khác. 
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01g Đại-Nam thấu dùng chữ: số » nhiều quá, muốn dịch dljebre 
ra quy toán hay tông toán đề tránh những phức ngữ như số dại-số 
(nombre algebrique). Đều nàu rất nên. Dùng chữ dại~số học thì dụng 
nghĩa, những rất là bất tiện. Mà đến chữ: hình học cằng oậu. (ng 
Đại-Nam còn muốn gọi racine (dun nombre) là cắn-cứu. Thiết trưởng 
không cần, cứ gọi racine là cầu (căn nhất căn nhị,... căn n) pưissan- 
có là hàm (hàm nhất, hàm nhị,... hàm n) cầng đủ rõ rồi. Đầ thế thì 
không thề dịch chữ ƒonelion ra hàm số được. Chữ fonction rất là 
quan trong ai tìm được tiềng dịch hau xin cho DIềI. 


(ng ï )ương-Minh cho là nhiều người đã dùng chữ hán « mội 


` ứch mở quảng » nên tnuốn chữa một íÍ chữ đã đăng trong mẫu sở 
báo trước. Như chữ réqgulaleur, lôi dịch ra là máu điều chỉnh theo 
một cuốn tự điền cũ, ong đổi ra là điền-cơ rất phát. Nhân đó ông 
còn muốn tham dụng chữ cơ đồ dịch các chữ pháp có bần cu? như 
mẫu chữ: nàu': 
[qacleHTr : (hưq=cơœ 
ILHINÓPQ 'GHP : lr cơ 
đénomindfeur :“ m1 cớ : 
qcctnnuldaleur ;— Trì cœ điện trì cơ 
⁄ thủu trì cơ... 
TU | Ụ CHNG LÀ HỘI cách đặt chừ những không hợp oớtL băn pháp 
9i6l<nam rnà cũng không có gì là tiền lợi. 
Sau đâu là Dạng kê những chữ: dịch của ông Dương-Minh. 
CHỮ TÂY CHỮ DỊCH CŨ | GHỮ DỊCH GÚA Ô. D. M. 
| Equation bài, phương trình | bình toán, phương bình 
lÌ F'ormule công thức toàn thề 
Réaction phản ứng giao công 
électrolyse điện tích điện phân, điện công 
Eropriété tính chất tư chất | 
DĐócomposer phân tích phần tách 
Analyser phân tích | phân vi 
Densi té (Ï trọng Ỹ trọng khối 
Aeide a~cit, toan loan 
Ã'cool. rượu cồn 
l)>- Molé--ule phân tử hợp tử 
| R ctangle góc thẳng. phương g ác 
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BÀN VỀ MộT ÍT TIẾNG DỊCH GÚA HAI ÔNG ĐẠI-NAM VÀ DƯƠNG'MINH 


Phần nhiều ông Dương-Minh lú-luận rất đúng, những chữ của 
ông có đươc đúng hau không ấu lại là một nấn-đề. khác ở đâu tôi chỉ 
bác chữ trọng kbối, mã ông coi như là « số cân nặng củ ngtjồn số 
khối ». Ông hiều chữ densH¿ như thế tầm lần uới polds spéclIqU€: 


Ông Đại-VNam cũng có tô bàu Ú-kiến 0oề cách đặt dạnh-Lr hóa- 
học. Phần chính bài của ông Lê-đình-Giao (Tam quan) cũng nói ĐỀ 
piệc ấu. Ví chưa có định kiên phân mình pề daạnh-từ hóa học, Tôi Sẽ 


nhờ bạn NguuŠn-duU-Thanh bàn giúp: 


\ 


Đáng lẽ kỳ này tôi phải thể lời bạn Xiễn mà bàn các ý-kiến về 
vãn-đề danh-từ hóa-học của các ông Dương-Minh, Đại-NÑNam, Dương- 
Thân, Lê-đình-Giao v. v. nhưng vì chủng tôi lại mới nhận được 
bài « Một tối đặt chữ hóa-học » của Bác-sỹ Đặng-vắn-Ngừ, nén đành 
phải đề đến kỳ sau đắng bài này rồi sẽ bàn nhân thê. | 


` 


Nguyễn Duy-Thanh 
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GÔ 'KIỂU BỊ BẮT 


Giáo-sư HOÀNG~XUÂN-HÃN 


Ï.— Đã kiều 


«Đêm thu gió lọt song đào, 
Một vừng trắng khuyết, ba sao trữa trời. ø 


Đó là hai câu nh tuyêt-diệu của cu Nguyễn- Du tả cải đêm, 
=. 4g ỪỬ7⁄ 7225 chöng vắng, cô kiều ra trước 
] 26 phật-đài, tơi bị bầy côn-quang 

« bất cóc. » Dáng 
Tôi nay mạn phép cu Tiên- 
Điền đem câu văn cụ mà đặt. 
nên một câu đố trinh - thám 
rằng: cô Kiều bị bắt chừng 
vào ngày tháng giờ nào ? Cửa 
sở phòng cô Kiều. NUẠN, về 

hướng nào? 


Äưa nay, các văn-sĩ Tào 
tập kiều, nào lầy kiều, nào 
hói kiều, ai ai cũng đều xâu 
xé «khúc đoạn-trường» của 
cụ,mà cụ vẫn _ l 

Cho «rằng những đ:ng tài-hoa, 
.„ Có dong kế dưới mới là lượng trên. » 


BỊ BỊ BẮT 


CÔ KIỀU 


Huống chỉ nay, bài « đố kiều » này chỉ là một kế ngông đề nhà 
khoa-học kỷ-niệm ngày giõ cụ 

Muốn trả lời những câu hỏi trên này, ta phải biết luật chuyên- 
động của mặt trời, mặt trăng và hiểu lẽ tại sao lại có trăng tròn 
trăng khuyết. 3 


H. — Địah-luật chuyên-động mặt trời và mặt trăng 


`- Ngoài sự mọc và lặn, mặt trời và mặt trắng còn đôi chỗ trong 
trường tinh-túủ. Nếu chơ là tỉnh-tú đứng im, thì mặt trời và mặt trăng 
chạy từ Tây sang Đông. Vì chạy chậm, nên ta không đề ý tới, 
cũng như hai kim giờ và phút của đồng hồ đều chạy nhưng ta 
không trỏng thấy. Trong lúc cả bầu trời quay từ đông sang tây 
(chuyền động hằng ngày hay là nhật-động) thì mặt trời và mặt 
trăng cũng quay theo nhưng lạt chay ngược một Ít, như hai con cả 
bị đòng nước cuốn đi nhưng cũng rán sức lội ngược. Mặt trời phải 
mất một năm mới chay được một vòng, còn mặt trăng thì chỉ mất 
có hơn 27 ngày thôi (1). Chúng ta cứ để ý nhìn những chòm sao 
gần mặt trăng hoặc mặt trời thì thấy một BES) một khác. (Với mặt 
trời thì phải lâu hơn). 

)ường guÚ-đạo (đường đi) của mặt trời có tên là b0 ng đạo. 
Hoàng-đạo đi qua 12 chòm sao quan hệ mà ta gọi là chôm sao Hoàng 
đạo. Nhĩ-thập-bát-tú chỉ cỏ một TC ở gần đường ấy, như sao Giốc, 
Cang, Đê, Phòng, Tàm, Vĩ, Cơ, Đầu, Ngưu, Nữ, vân vân. (Xem 
hình 2). ˆ 

Đường quỷ-đạo của mặt trắng có tên là bạch-đạo, thì vị-trí 
không nhất định; nhưng quanh queo bên đường hoàng-đạo, và có 
thê vượt qua vùng nhị-thập-bát tủ. (Có lẽ vì thế nên người Tàu đã 
đặt ra nhi-thâp-bát-tú chăng 2) 

Phàm trong một năm, trong môi ngày mặt trời đứng một chỗ 
khác nhau, nến địa-vị mặt trời đối với những chòm sao có thê cho 
ta biết ngày, tháng, mùa trong năm. Thí dụ, mặt trời ở sao Giốc 
vào trung-tuần tháøg Chín dương-lịch. (Xem bảng tỉnh-đồ ở bìa K. 
H. số 5 và hình 2) 


IH. - Tuần trăng tròn khhyết 
Vì cớ sao mà mặt trăng có tròn có khuyết, mà mặt trời thì không. 
Mặt trời tự nó sáng, nên trông hướng nào cũng thầy một mặt sảng 


(1) 27 ngày và Š giờ. 


` 
| 
| 
"+ 
_ | 
"1 


HOẢNG-XUÂN-HÃN 


"tròn; eñng như là một quả bỏng sơn đồ hết cả mặt ngoài thì nhìn 
phía nào cũng thấy một hình tròn do. h 


TRđÏ LÚC cö KIỂU BÍ BẤT 


HINH 2 


sáng tới nên thành sảng, nhưng chỉ sảng cỏ một nửa thôi. Đường 
phân giới hai nửa sáng và tối là một vòng tròn. Mặt trăng có thê ví 
như là một quả cầu sơn trắng một nửa và sơn đen một nửa. 
Bây giờ ta đặt quả cầu ấy rồi đứng xa mà trồng. Tùy hưởng 
ta đứng, ta thấy toàn phần rặt trăng, hoặc một phần, hoặc 
không thấy tí nào cả. 'Ta trông mặt trăng cũng thể. Lúc 
_ mặt trắng quay cả mặt sáng lại ta thì ta thấy trăng trên. Khi 
- trắng quay phần lớn tới ta thì ta thấy trăng hơi khuyết (ngày 
_ 12, 13 hoặc là 18, 19 ta). Khi/trăng quay phần it mặt sáng về tà 
_ ta, thì ta thấy trăng hình lưỡi liềm (ngày mồng 3, mồng 4 hay là ĐA 


Cón mặt trăng thì vốn nó tối, nhưng nhờ có mặt trời chiến ánh 
| 
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20, 27 ta). Khi trăng quay một nửa mặt sáng về ta, thì ta thấy hình 
bán-nguyệt (ngày mồng 7, mồng 8 hay là 93, 24 ta) Ta xem vậy 
trong một tháng ta, nhờ tuần trắng mà có thê đoán ngày. Thấy trăng 
tròn biết là ngày rằm. Thấy trắng như đường mày mồng (1) biết là 
đầu tháng hay cuối tháng. Thấy trăng bản-nguyệt thì biết rắng ngày 
mồnø 7, mồng 8 Hay là ngày 235, 241. Nhưng làm thể nào mà phân 
biệt rằng đầu tháng hay là cuối tháng. Lấy quan-sát mà nghiệm, 
lúc đầu tháng, ta thấy trắng về lúc đầu hôm, về phương Tây, và 
đường cong ngoài quay về phía Tây. (Ta gọi là Thượng-huyền, Íức 
là lúc trăng một nửa và quay bề huyền, nghĩa là: bề thẳng lên trên, 
về phương Đông); lúc cuối tháng thì ngược lại, trắng thấy về quá 
nửa đêm, ở phương Đông, vả đường vòng ngoài quay về phương 
Đông (Hạ-huyện là lúc trăng nửa vành mà đường huyền quay về 
phương Tây, chớ không phải quay về phía dưởi). 

Đó là lấy quan-sát mà nghiệm; chớ lấy lý-luàn mà suy thì cũng 
tìm ra như thế một cách dễ dàng. | . 

Bây giớ ta lại xét vị-trí của mặt trắng và mặt trời trong những 
tuần kê trên. Lúc tròn thì hai mặt đối nhau. Lúc tối thì hai mặt ở 
về một bên, Khi thượng-huyền và hạ-huyền thì hại mặt ở hai 
phương hướng tháng góc vời nhau. Chỉ khác nhan là khi thượng- 
huyền thì mặt trời xuống trước mặt trăng, vậy ở về phía tây mặt 
trăng, còn khi hạ-huyên thì mặt trời lại ö về phía Đông mặt trắng. 
Trước ngày hạ-huyền, vào ngày mồng 3, mồng 4 thì cỏ «nửa vầng 
trăng khuyết », mặt trời cách miất trăng chừng 45 độ về phương tây. 

1Ý. — Lời đoán 

Ta hãy đọc lại hai câu văn trên. Ta thấy có bốn điều nên đề Ý: 
nửa Đâng [răng khuyðt là mội, ba sao trữa trời là hai, đêm (hu là 
ba, và đêm thu gió lọt song đào là bốn. _ 

1. — Nửa oầng trắng khuuốt. Ngày nầy là chưa đến mồng 7 hay 
là quá 20. €ô Kiều lúc bấy giờ còn ra phật-đài khẩn vái thì trăng 
nầy là trắng đầu hôm. Vậy hôm ấy chưa đến mồng ?. CỢ1 Mặt trắng 
khuyết đây chắc là khuyết cũng khá nhiều thì mới đề ý đến sự 
“khuyết đó. Mà cũng hông phải trắng mới cỏ, vì về tuần ấy thì lúc 
sao đã rõ, trăng đã thấp lắm tồi. Vậy, trăng nầy là trắng ở trung độ 
Hai tuần trên. Vậy ngày cô l€iều bị bắt là gaệ mồng bốn. 


_Œ@) Mày ai (Ki Su), tráng mới in ngin. 
Phấn thừa hương cũ bội phần xót xa. — (E. V.K.) 
(2) Và nếu quá hai mươi thì theo lý-luận ở trương sau sự bị bắt nầy không 
có thê xây ra vào mùa thu được. 


¬ 


-=———--—=~ —=— “ ————m=nn===————— — —— 


~———~ "”"”"Ỷ.—. ——— 


2. — Ba sao trữa trời. Ba Sao nào ? Trên trời thiếu øì sao mà 
lại bảo là ba sao. Ba sao này phải thành một chòm đẹp. Vả lai câu 
thơ ấy tổ ra rằng ba sao ấy đứng gần trăng, vì như thế mới thành 
ra một cảnh nên thơ. Vậy chòm ba sao này phải trong vùng Hoàng- 
đạo và Bach-dao. Trong vùng này thì chỉ eó sao #đm gồm ba sao 
đẹp. Sao Tâm là sao ở chỗ đuôi Con Yịt, nối đầu và mình Con Vịt 
(sao Vÿ) và bốn sao đuôi nằm ngang trên (sao Phòng). Lại còn ba 
lẽ nữa để ta đoán là sao Tâm. Một là Thúc-sinh chính tên là Tâm (1). 
Hai là nữa vành trăng khuyết với ba ngôi sao nằm trên thành hình 
chữ Tâm J}. Có lề Cụ Nguyễn Du dụng-tâm lấy hình trăng: sao, lấy 
tên sao mà ám-chỉ cảnh tình Kiều ban đêm khi R -Tâm đi vắng. Ba 
là vì chữ đêm thu như sẽ giải sau. 


Nếu ngày mồng 4, mà trăng ở sao Tâm thì mặt trời phải cách 
đó chừng 45 độ về phương Tây, Vậy ở vào sao Giốc. Đem bản đồ 
sao ra mà xem thì ngày ấy là ngày 15 tháng mười dương-lieh, Bấy 
g1 là tháng chín ta. 


Aem như vậy thì cô Kiều bị bắt vào ngày 4 tháng chín ta (hay 
vào khoảng 15 tháng mười dương-lieh). Chính là vào mùa thu. Cu 
Nguyễn Du dùng chữ đềm thu rất đúng, 


Ngày mông 4, mặt trời cách mắt trăng 45 độ nghĩa là một góc 
tư của nửa vòng. Vậy mặt trời xuống trước mặt trăng một phần tư 
của 12 giò tức là ba oiờ đồng hồ. Mặt trời lặn lúc 6 giờ, thì mặt tr ăng 
lặn lúc 9 giờ. Lức tả cảnh thì chắc là trăng sao đã rổ rồi và trăng 
cũng chưa xế quá, Ta lấy trunø bình 6 và 9 giờ mà tính thì Cô Kiều 


bị bắt chừng lúc 7 giò rưởi, tám giờ, nghĩa là vào giờ Tuất, 


Thực rõ Cô Kiều vô duyên với giờ Tuất quá ! Lúc mới về nhà 
Tú-bà cũng đã bị Sở-Khanh lừa đem đi lrong giờ ấy : đj 900! 

« Ngày hai mươi mốt, Tuất-thì phải chăng † » 

Hôm Sỏ-Khanh đem đi cïng ở vào mùa thu, vì. 

« Song thu đã khép cánh ngoài, 
Tai còn dồng-vọng mấy lời sắt đanh. » _ l9! 
Nhưng có khác với ngày bị bắt cóc bấy giờ, vì ngày hai mươi 

mốt chính là ngày mà lúc giờ Tuất trăng chưa lên. Như thế sự trốn 
lại càng dễ. Nửa đêm hôm ấy mới có trăng, thế lại là đề trốn đi xa 
được, _ BH 


(1) Kỷ-Tâ họ Thúc cũng nòi thư hương (. V. E.) 
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Nói tóm lại, Gô Kiều bị bắt ngàu mồng bốn: tháng chín, trong 


Ba sao trữa tròi đà sao Tâm. Vì biết mặt trăng ở cạnh sao Tâm, . 
ta còn có thẻ đoán năm nào tron§ đời Minh Gia-tĩnh mà có xây ra 
việc ấy. Nhưng tôi hày tạm thôi. 
úe Kiều bị bắt là về mùa thu, như tôi 
các lẽ khác. 


3. — Đém thu tô ra rằng Ì 
đã nỏi trên: Và như thế Tà rất hợp VỜI 
4.— & Đém thu gió lọt song đào, 
Một oầng trắng khuuết ba sao trữa lrời. » 
ta thấy rằng: cô Kiều khi ngồi 
Mã nhìn ra thì trên trời có nửa 


Đọc câu thơ ấy và ngầm nghĩ, 
trong phòng thì gió thôi qua cửa SỐ. 
vầng trăng khuyết và ba sao. (Hinh 1). 

Trên tôi đã giảng rằng trăng này là trăng gần lặn, vậy ở đàng 
Tẩy. Sao Tâm khi nào cũng ở nửa trời Nam. Như thế thì ngồi (rong. 
phòng nhìn qua cửa số là trông về hưởng Táy-Nam. Đỏ là hướng 


vửa sô phòng cỏ Kiều vậy 


V. Kết luận 


với phương-pháp khoa-hoec, ta đã 
khám phá được câu đố Kiều về chuyện trinh-thám kia : Có Kiều 
bị bầu côn quang bắt chừng 0ào 11qaU mồng bốn tháng chín, Lút giờ 
Tuất, nà phòng cô ở có cửa sö quay 0Š hướng Tâu Nam. 

Dù a!I có trách tôi không ngồi im mủ ngắm trăng sao và (hưởng- 
thức hai cầu thơ vàng ng; mà lại đưa khoa-học làm nhòa thĩ-tử; 
thì tôi lại xin nhờ cụ Tiê n-điền đỡ lời cho : 

« Rằng quen mất nết đi EÙI to: 

Mà trong lẽ phải só người có t4. 
Đều là nghề nghiệp trong nhà. 

Câu thần lại mượn bút hoa ẽ oời. (2) 
Œoi là trả chút nghĩa người, 

Còn oầng trăng bạc, còn lời nguyŠn xưa... 


Với lý luận thông thường, 


| : 
(1 Đến ngày mồng 4 tháng 9 âm-ljch năm nay; độc-giả hằng xem trời, 
trăng, sao Yàm sẻ chừng vào địa-VvI ay, Nhưng trăng SẺ ở trên sao Tâm, Cỏ 
năm thì vào ngày ấy. trắng ở trên. có năm thì ở đưởi. Sự ấy tuần hoàn, Nên 
tôi đã nói trên rằng nhở đó mà ta còn doản năm cô Kiều bị bắt được. 
(2) « âu thần » là hai cầu thơ trên của cụ mà (vẽ vời » là tôi vẽ VÒI. 
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Giáo-sư NGỤY~NHƯ-KONTUM 
(theo lài-liệu của A. Ananoƒ)) 


IV. — « Tàu-pháo » 


Ta đã biết vì cớ øì «tàu pháo» hẳn sẽ là khi-eu độc nhất giúp 
ta rời khỏi Quả Đất. Nhưng có lễ hiện nay, trình-độ Khoa- Học chưa 
đến thòi kỳ có thế bàn được chắc chắn đến vấn-đề này. Và có lẽ 

sau này chếc tàu sanø các hành-tỉnh 
sẽ sửa đổi rất nhiều, tùy theo nhiên- 
liệu đác-dụng, tùy theo mue-đích đi 
„ khâng Khí wưz đầu, và cũng tùy theo vật-liệu dùng 


lrong các nội- — và số hành-khách 
È X phải chở. 


““—: | 


"t—- Dù sao, những tài-liệu góp được 

ù sau này eñng đủ đi ì _ 

Ƒ_ Đừng đất 1 H đề chửng rằng không 
phải là người ta thiếu trí sáng kiến, 


| 


: ông hơi 1Í. — Chiếc ltàu-pháo của Oberih 

ỳ Ông kỳý-sr Đức (Oberth là người 

† đầu tiên chịu khó nghĩ kỹ đến vẫn-đề 

ch nN À pho TH HH ý tàu pháo mà ông tin đẩ đến ngày 
thựưc-hành được đề giúp ta sang thế giới 

khác TH thật). Chiếc pháo của ông dựa theo phương pháp 
của ông Goddard đã nêu lên dùng ba bốn chiếc lồng vào nhan, 
Chiếc thứ nhất -gọi là «pháo phụ» dùng để đầy chiếc tàu lên 
đến một từng khá cao rôi rời ra. Chiếc thứ nhì, đựng kho chứa 
cõ~xy và hydrô nước dùng đề đốt cháy mạnh và đầy chiếc tầu đến 
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—— 


tốc-độ cần yếu. Chiếc thứ ba, tức là chiếc tàu pháo, ở phía trên hết, 
thì đựng sẵn buồng hành-khách, có dự-định cả một chiếc dù xếp 
khônø-lö đề phòng lúc trở về Quả 
Đất xuống cho được nhẹ nhàng. 


-_ 7-¬# 
DỤ XEP. 


NƯỚNG gà, Trong buồng hành - khách, ông 
“Ấn cán Ober!th đã chịu nghĩ tươm-tìt những 
vàt-dụng cần cho một cuộc hành- 
trình lâu dài: thức ăn thức uống, 
chỗ nằm và khi đề thở. Phải có 


đệm riêng để lIráảnh những cải giật 


+ 


mạnh lúc đi và lúc dừng. Phải luôn 
luôn thay đôi không-khí cho dễ thở, 
nhờ một khí-cu tỉnh-xảo vừa giữ 
cho không khí một độ-nóng ôn-hòa, 

2. — Chiếc làu-pháo của lioh- 
manh, một kỹ-sư Đức khác, thì khác 
hắn những kiêu-mầu xưa nay, và 
hình-dunsg rất kỳ-di. Dáng giống 
một cải tháp loe miệng, cao đến 37 thước đường-kinh dưới 


AC = Đo ï = CI 
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chân đến 29 thước, và trong bộng có một cải buồng khách rộng rãi 
đề hai hành-khách có thê sống dễ dãi. Thành của cải tháp ấy làm 
bằng chất nhiên-liệu ép cửng, càng đi xa thì càng nhẹ dần di. 

Ông Hohmann đã chịu khó kê một bản vàt-liệu cần-yếu cho 
hành- khách trong cuộc hành-trình 
mà ông trù-dịnh phải kéo dài đến 30 
ngày, ông tính tông-cộng đến 2.800 
tĩn. : 

Về vấn-đề xoay hưởng cho chiếc 
tàu, ðng hiến cải kẽ khuyên các 
hành-khách đeo theo những cải móc 
treo ở trong buồng mà trườn vòng 
ẨN quanh tựa bồ như sóe trong lồng, đề 
+xề v4 chiếc tàu chiếu theo mà XoaYy ngược 
¡ : ì lại. Lúc chiếc lầu đã xoay được vừa 
"0INMIS/5 ng bưn '62n| theo ý muốn thì ta chỉ còn có việc 

_ | đốt khi cho phì ra ống đã đặt sẵn 
bên sường tàu, tức thì chiếc tàu phải đi vẹo sang đường mình 


muốn đi, 
3. — Nế hoạch của Hoefft, cũng một kỹ-sư Đức, thi thiên-cận 
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hơn Oberth và Hohmann, vì ông trù-định chế một ìt pháo thí- 
nghiệm, to đần và đi xa: đần. Ông đề-nghị dùng tám chiếc pháo lớn 
đần, năm chiếc đầu chỉ đi trên không- -khi Quảä-Đất đề thám-hiỀm 
và khảo-sát, mấy chiếc sau hoàn- hảo hơn mởi cỏ thê rời hẳn được 
Quả Đất. 
Nhiên-liệu ông trù-định dùng cũng như ông Oberth, là rượu côn 
ở chiếc pháo- phu, va ốc-xy và hydrỏ nước trons chiếc pháo-chỉnh 
Ông trù tính rắng mãy chiếc dầu không đi xa quá 100 cày số, và tự 
hứa sẽ nghĩ kỹ đến mấy chiếc sạu, nếu cuộc thi: nghiệm về mấy 
chiếc trước được thỏa-mĩăn. 
A4. — Chiếc tàu của Zíolkouskụ, một kỹ-sư Nga. thì khác mấy 
kiều vừa kê trên, ở chỗ dùng mmột chiếc «ửu đãt» chạy trên con 


ca. con đường 
7DE== rầy dải 500 
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Zl0LKÔV/$KY hay 15 độ. 

Chiếc tàuấy 

sẽ chở chiếc tàu pháo. và cở hai chiếc pháo. hai bên đầy chay 

nhanh dần cho đến tốc độ 3.260 thước trong một giây. Lúc ấy, hai 

bên chiếc «tàu đất» sẽ sè ra hai cặp cảnh to nó hăm chiếc tàu 

lại, nhưng chiêc tàu phảo thì vì đà mạnh, #ẽ rời chỗ nằm của nó mà 

đi thắng đường, và nhờ có pháo đốt thêm đằng sau, sẽ lắng tốc độ 
mà tiến. 

Ngoài ra, chiếc tàu-phảo của ZiolkowWskv cũng chẳng khác 
những chiếc trên kia mày, duy có thêm mội phương-thức đề làm 
nguội cái vỏ ngoài, lúc co vào khong khí mà nóng quá. 

5. — Những cuộc thí -1g hiện đầu hứa hẹn, Trên đây tả qua 
những kiêu tàu-pháo mà tác: giả đã chịu khó nghĩ kỹ càng. Còn 
nhiều kiều nữa cũng chẳng kém øì về mặt khéo lẻo hoặc tỉnh mật, 
kê không xIêt. 

Chỉ nói qua rằng những ý nghĩ ấy không phải chỉ viễn vòng 
trên giấy. Ma đã có nhiều nhà đem 1a thi nghiệm nho nhỏ, nhất là 
ở nước Đức và nước Áo. Gần thành Berlin, người ta đã lập một bãi 
riêng đề thí-nghiệm các thử pháo. Chỉnh ở bãi ây, “Tiling đã thứ một 
cải pháo lên 2.0U0 trong 15 giày. Và Zũcker, Nebel; Braun, đã làm 
nhiêu thí-nghiệm chứng răng kiểu tàu- -phảo cỏ thê lên cao được 100 
cây số không vẹo đường, cũng không trúc trắc. Và người ta cũng 


Là b - ...P 1 : xƠII 
có thử vài chiếc phảo mang theo một cái máy thần làn sóng nẹ sắn # 
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đề nhờ đấy người ta có thề điều khiên được chiếc pháo trong cuộc 
hành trình của nó. ` 

Ở bên Mỹ: giảo-sư Goddard nhờ nhiều nhà hão tâm giúp cho, 
đã thi-nghiệm được nhiều thứ phảo đốt dầu xăng, prô-pan hay ô-te, 
với ôc-xy nước. Ông đã thử được nhiều chiếc pháo nặng 15 kilô 
lên cao 600 thước, với tổc-độ 600 cây số trong một giờ, Về san 
ông đã đạt đến tốc độ 1.185 cây số trong một giờ và chiếc pháo lên 
cao đến 2.500 thước. 

Ở Áo, ông Darwin Lyon đã từng thí-nghiệm từ năm 1929 một 
chiếc pháo lên cao 9500 thước mang theo nhiều khí-cu khoa-học 
øhi lại SứC ép không-khi và độ nóng. Và ông Fritz Schmiedl đã thú 
một chiếc pháo có thê dùng đề mang thư từ, giúp cho -vãn-đề giao 
thông giữa các làng mạc ở miền núi mà cách nhau vải cây số. 

Ở Anh, ở Pháp, Ý, Tiêp-khắc, NÑøơa, v. v. người ta cũng tiếp tục 
làm thi-nghiệm về tàu pháo nhưng kết-quä còn kém CÓI. 

_—— Đủ sao, những cuộc thí-nghiệm ấy có một đều làm cho chúng ta 
hài lònø, là kết quả lúc nào cũng gần đúng như lời dự doàn trước. 
không phải làm no ta thất vọng. 


V. — Đao~trinh và hành-kỳ 
những cuộc 0iễẽn-du 


— ÐĐạo-trình tiên lợi. Ngoài cái vẫn-đề tạo lấy một chiếc tàu 
có Sẽ vượt được không-gian đề đem ta đến những cối hiện nay 
còn như cắm-địa, ta còn lại phải lo đến vắn-đề khởi hành, không. 
phải là lúc nào cũng đi được, mà đi hướng nào cũng xong. : 

Là vì chỗ ta đang đứng là Quả Đất, và đích ta phải đến là v 
hành tỉnh, đâu có phải là những chỗ nhất định, đứng yên. Nói ởđ 
từ Hà-nội về Huế thì dễ, vì chỉ việc lên tàu, nhắm thắng về phía 
Huế cho tàu tiến một mạch cho đến lúc gặp đích. Vì Huế bao giờ 
cũng vẫn ở phía Nam Hà-nội, và cách Hà-nội 650 cây-số. 

Còn những vị hành-tinh, dù là vị nào thì cũng luôn luôn xoay 
hướng đối với Quả Đất, và quảng đường từ Quả Đất sans vị hành- 
tỉnh ấy cũng luôn luôn thay đôi. Vì như ai cũng đã biết chỉ có Mặt 
Trời là đứng yên trong Nhật- hệ (nến chúng ta không kề đến sự vận 
hành của toàn-thê Nhàt-hệ và cả Ngân-hà). Chung: quanh Mặt-Trời, 
là vi đinh-tinh, thì có mấy vị hành-tỉnh mà Quả Đất ta là một, chạy 
vòng theo những con đường nhất-đdịnh tức là Quï-đạo của các vị 
hành-tip 5. Thời-kỳ một hành-tinh phải dùng đề đi hết một vòng. 
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$ 
trên quï-đạo cũng nhãt-định và tùy theo hành-tĩnh ở xa hay gần mà 
giài hay ngắn : thời-kỳ ấy tức là một năm của hành-tỉnh hy. 


Vậy cho nên nếu ta cứ yên-trí muốn cho tâu sang một hành- 
tỉnh nào mà lúc từ-giä Quả-Đất chỉ việc nhắm thẳng về hướng vị 
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Hính 5 


hành-tinh ấy mà bắn chiếc tàu pháo đi thẳng, thì đến lúc ta đi đến 
chỗ, vị hành-tỉnh đã đời sanø chỗ khác từ đời nào, ta khó lòng mà 
gặp được đích. Thành thử trong cuộc hành-trình của ta sau nảy (a 
phải đếm xỉa đến vếu-tổ ấy. 

Hơn nữa, Quả-Đất chuyền động trên quï-đạo của nó chung 
quang Ï Mặt-Trời với một tốc-độ khá cao là 30 cây-số trong một giây, 
Thành-thử lúc ta rời Quả-Đất mà nếu ta đi đúng theo chiều của nó, 
ta sẽ lợi được thêm cải tốc-độ 30 sây trong một giây. Còn nếu ta 
tiệt mất 30 cây trong giây ; nghĩa là 


đi ngược chiều, thì ta sẽ phải tÌ 
Qua-Đất la chị 


nếu tõc-độ phát-hành là 50 cây, thì ra ngoài vòng 


còn lai 20 cây trong một giây, 
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Cũng như người đi sẵn, ngồi trên một chiếc ô-tô chạy nhanh 
mà bắn một con thổ đang chạy ở đường, trong lúc bắn phải tính 
chỗ mà nhắm, chở nếu nhắm chính con thổ mà bắn thì rút cục chỉ 
bắn bui ! Và phải bắn ra trước xe, chớ không nên bắn lụi vì nếu 
một khi chiếc xe chạy nhanh bằng quả đạn (việc không có, nhưng 
tỉ-dụ đúng với vấn-đề trên) thì bắn lui eñng như chỉ để qưả đạn 
đứng yên chỗ nó phát ra. 

Vì thế đường đi tiện lợi nhất từ Quả-Đất sang một hành-tïnh 
nào hẳn không phải là đường thẳng. Cũng như kẻ đi thuyền không 
mây khi nhắm đường thủng đi đến đích mà cũng tùy lúc biết lợi 
dụng chiều gió giòng nước, thành đi dài đường mà vẫn nhanh hơn, 
lợi hơn. 

| 2. = Đạo-trinh lên Trứng. Một cuộc hành-trình lên Trăng, tuy 
Trắng vẫn là vị tỉnh gần ta nhất, cñng không dễ dàng như ta 
có thể tưởng nhầm. Trái lại, nó rất khỏ khăn, nếu không phải là 
khòng thê được. Ông H. snault-Pelterie đã chứng minh rằng muốn 
đi lên Trăng thì chiếc tàu cần phải có người ở trên đề điều khiển, 
và cần độ ‡ ngày rưỡi, nếu đề cho sức hút của Mặt-Trăng toàn- 
lực chuyên động. 

Ông Hohmann vì thế mới nghĩ ra một đao-trình chỉ đi vòng 
theo Mlặt-Trăng, mà phải đi xa ra quá Mặt-Trăắng đến hơn 800,000 
cây số, nghĩa là bằng hai quãng đường từ Đất sang Mặt-trăng. 
Như thế cốt đề trong thời-kỳ mình đi, lúc nào cững trông thấy 
được sáng trăng và sảng... đất, vì cả Trăng lấn quả Đất ta lúe nào 
cũng chiếu đến ta ánh: năng của Mặt Trời và đến lúc Mặt Trăng 
chạy trên Quï-đạo của nó, lòn vào giữa Quả-Đất và chiếc tàu, 
người ở trên tàu sẽ được tự-do mà ngắm cái mặt trái của Trăng, 

cải mặt mà không đòi nào nó quay 
lệ» usêi 6 về phía Qua-Đất ta. Lúc ấy tha hồ 
mà quan-sát và chụp ảnh đề giữ lại 
một di-lích bất-diệt, 

Xongø rồi, xuôi chiêu quay về 
(Quä-Đất, cuộc hành-trình tông cộng 
chỉ mất có 30 ngày Ï 

__— ĐÐạo~trình sang kim- lịnh: nà 
mộc-tỉnh, òng Hohmann đã trù-tính 
rất tường-tận những con đường phải 
đi, thì giờ phải bỏ vào dấy, và cả số 
nhiên-liệu cần dùng trong cuộc hành- 
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trình. Những điều trù-định của ông có lễ sau này không phải 
sửa-đồi mấy. 

Về cuộc đi sang kim-tinh, thì ông trùủ-đình hai đạo-trình như 
sau này: Thứ nhất (hình 6) đi từ Quả-Đất lúc nó còn ở DỊ mà kim- 
tỉnh thì ở vào K1, nghĩa là chưa hẳn chô gần ta nhất. Đến gần thì 
ta phải chậm bớt đi 1,5 cây-số trong một giày đề chiếc tầu chịu sức 
hút của kim-tinh mà đi khit lại, và xoay vòng chung quanh kim 
tính, như một vệ-tỉnh của nó. Xoay được gần 6 vòng, mất hết 464 
ngày ta, thì đúng dịp nên ve, ta phải tăng tốc-đ3 thêm 2,3 cây trong 
1 giây, chiếc tầu rời xa kim-tinh mà trở về Quả-Đất, gặp Đất lúc nó 
ở D2, tính hành-kỳ mất 786. 


Đường thứ hai (hình 7) đi chóng hơn, tuy cũng hao lừng ấy 
“9: nhiên-liện: đi từ DỊ đến gặp 
“ De kim-tinh ở K2, rồi không ở lại 
- xoay vòng đấy, mà tăng tốc-độ 
thêm lên 2,3 cây trong 1 giây, 
N đề cho chiếc tầu trở về Quả Đất 
| theo đao-trìinh Ka.FEa D4 đến 
Quả-Đất. Đi như thế mất 578 
ngày mà quãng đường giài đến 

\⁄ 456 triệu cây số, _ 
m2 ị / - bsnaullt Pelterie trù-tính có 
¬—e—“ j/ thề hạ hành-kỳ sang hỏa tinh 
«4 xuống 90 ngày, và sang kim-tinh 
bà T'() IQR SG s4 xuống 48 ngày. Và ông nói rằng 
nếu một ngày kia mà ta biết 
được cách dùng tỉnh-lực nội nguyên-tử, thì hành-kỳ SẼ còn giảm 
xuống độ 35 giờ đề đi quãng đường 42 triệu cây-số từ Đất lạng kim- 

tỉnh, và chỉ 49 giờ đề đi sang hỏa-tinh, 


Lại cần phải nhắm cho đúng ngày mà đi, đúng ngày lái tĩn. 
hoặc tăng giảm tốc-Ìực, Vì nếu sai một tí là đi xa tách ra, và Yi6ie 


biết ngày nào về, nếu còn về được. Hay chỉ còn biết cầu một cái 
ngầu-nhiên may-mắn. 


Và cũng còn một vẫn-đề nữa: là thử xem thân-thể ta có chịu . 


đựng được những cuộc hành-trình lâu dài mà nhanh chóng như 
thế không. Đó sẽ là câu chuyện kỳ sau. 
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(Tiếp theo) - 
Kỹ-sư NGHIÊM-XUÂN THIỆN. 


Phóng xa chất có những tính ly kỳ như vậy là bởi một số ít nguyên _ 
tử của nó, vì một nhề gì đó, tự nhiên nỗ vỡ tan tành thành ra nhiều 
mảnh bé hơa,những mảnh này hóa ra nguyên tử của các chất nhẹ hơn Thí 
dụ như nguyên tử của: chất ra-đi-om khi nỗ vỡ ra sẽ thành nguyên tử 
của chất hê-Ì-om và nguyên tử của một chất hơi gọi là ê-ma-na-xông 
hoặc ra-đông (hóa-học viết là Rn số 86 trong bảng Mendéléeff). Nguyên- | 
tử của chất hê-li-om vì nhẹ nên sẽ bị bắn ra rất mạnh, đi rất nhanh | 
và gây thành quang tuyển x. Ta có thổ điễn tả sự biến.đồi của nguyên-tử | 
bằng phương-trình này: 


Ra —= Rn + He 
(Ra điom thành Ra-đông và Hê-li-om) _ _ 
Nguyên-tử-trọng của Ra-di-om là 226,05, của ra-đng là 222.0,còn của - 
hê-li-om là 4,002 (xem bằng Mendéléeff bài đầu). Vậy nếu ta dựa vào 
quan-niệm của khoa-học thể kỷ thứ 17, phương-trình này cho ta biết 
nguyên-lý shất lượng bất dịch không đúng vì 226,05 lớn hơn 999 -L 4,002 
vậy hai vế của pnương-trình đó không cân nhau. Nhưng nếu ta theo 
thuyết tương-đối của Einstein đã nói vật chất tương đương với năng lực 
thì khi 226,05: gam ra-di-om bị hủy và thành ra 222 gam ra-đông cùng 
Ễ 4,002 gam hè-li-om, có một số năng lực rất lớn phát ra. Chính số năng lực 
này phát ra do 0,018 gam chất lượng của ra-di-om biến thành ra. Sư 
kinh-nghiệm của các nhà bác-học đã công nhận đúng như vậy. Vậy 
nguyên-lý chất lượng bất dịch trong khoa-họe thế-kỷ thứ 20, đã nhường: 
chỗ cho nguyên-lý cbảo-tlồn năng-lựe » là một nguyên-lý khái quát hơn, 
Nguyên-tử của ra-đông là một thứ nguyên-tử không vững nên lại nồ tan 
ra và biến ra nguyên-tử-chất khác, chất này cũng lại biến-hóa theo lối 
đó... rồi cứ lần lượt thế cho đến khi thành nguyên-tử một chất chì 
(plomb) không có phóng xạ tính nữa, chất này vì thế nên vĩnh viễn mãi. 
Đây là lần thứ nhất mà ta được thấy sự biến hóa của nguyên-tử ; 
với các phóng-xạ chất ta đã thấy chất đơn nọ liên tiếp biến ra chất đơn. 
kia. Nhưng ta chỉ thấy chất nặng vỡ ra thành chất nhẹ hơn chứ chưa ~ 
thấy chất nhẹ tụ lại thành chất nặng hơn. 
Sự biến hóa đó đối với ta quan trọng ở chỗ có một số năng lộc rất 


lớn phát ra. Nhưng ta hiệu nay chưa có phép Sì làm cho sự biến hóa đó. 
hoặc chậm lại, hoặo nhanh lên. Nếu ta có thề làm cho sự biến hóa đó. 


nhanh theo ý muốn của ta, tất nhiên ta đã giải quyết song vấn đề gay g0 ~ 
là cái tạo các chất đơn và việc chế ra vàng ta sẽ làm được một cách Hà. 
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dàng vì việc này cũng chỉ là một phương-điện của việc cải-tạo chất đơn 
mà thôi; không những thế ta lại còn có thề lợi dụng được số năng lực rất 
lớn mà tạo hóa đã giấu kỹ trong vật chất; thật ra nếu ta eäi tạo được 
các chất đơn, hoặc chế ra được vàng một cách dễ dàng nhanh chỏng như 
ý muốn thì công cuộc đó sẽ có một kết qua không ngờ vì nó không phải 


là mụe-đích của các nhà luyện thuốc đời trung-eồ. Kết quả đó sẽ là sự 


quan trọng của việc cải tạo các chất đơn không phải ở các chất đơn mà 
ta eó thê chế ra được, mà là ở chỗ năng-lực lớn lao mà ta nhân đó eó 
thề dùng được. Nếu ta chế được ra vàng một cách dễ dàng nhanh chóng 
thì vàng đó so với số nắng-lực hoặc phải dùng tới, hoặc phát ra được sẽ 
chỉ có một phần quan trọng rất nhỏ không đáng kề. 

-_ Nhưng trong một triệu nguyên-tử của chất ra-đi om là chất có phóng 
xạ-tính rất mạnh, cũng chỉ có 1 nguyên-tử bị nồ vỡ trong một ngày mà 
thôi, ta không có cách nào mà tăng số đó lên được. Vậy muốn cho 926 gT 
ra-đi-om tiêu diệt hết đi phải đợi chừng hàng van năm, như thế số năng 
lực phát ra trong khi đó tuy lớn nhưng vì phát ra chậm nên ta chẳng lợi 
dụng được nó. 

Bởi nguyên-tử các phóng-xạ chất có thê tiêu diệt đdi.được, các nhà 
bác học có thể tính thời gian gọi là đời trung bình (vie moyenne) của 
nguyên tử mỗi chất đó được. Người ta đã tính ra được một cách rất chắc 
chắn đời trung bình của rất nhiều phóng-xạ chất. Đời trung-bình đó có 
thê rất ngắn (một phần nhỏ của một giây) hoặc rất giài (hàng triệu năm) 
tùy theo chất có phóng-xa tính. Đời trung bình của ra-đi-om là 2450 năm, 
thế nghĩa là nếu các bạn có một số cân ra-đi-om, 2450 năm sau số cân 
đỏ sẽ tiêu diệt mất một phần lớn (già một nửa). Thường thường người ta 
lai còn tính eho mỗi phóng-xạ chất môt eon số rất quan-hệ: con số này 
đề đo một thời gian sau đó một nửa số nguyên-tử của chất ấy bị hủy, ta 
gọi số này là ehu-kỳ của sự biến hóa (période de transformation). Ví dụ 
như với chất ra-đi-om thì chu-kỳ của sự biến-hóa là 1691 năm nghĩa là 
nếu bây giờ các bạn có một gam ra-đi-om thì sau đây 1691 năm, các bạn 
nếu còn sống, sẽ thấy chất ra-đi-om đó chỉ cón lại 1/2 gam thôi. Đời sống 
trung bình cùng chu kỳ của sự biến hóa là hai con số liên lạc với nhau. 
đời sống trung bình bằng 1,45 lần chu kỳ của sự biến hóa. 

+ Chất ra-đi-om càng ngày càng tự nhiên bị hủy đi mà bị hủy đi cũng khá 
nhanh chóng (tuy ta chỉ có thề thấy số cân của nó sút đi một cách rõ rệt 
sau hàng nghìn năm) nên trên trái đất này kề nó cũng là một chất hiếm 


lắm. Nhưng nếu nó cứ tự hủy đi như thế mà không có chất nào sinh sản 


nó ra tất nó hết đã làu rồi không còn đến ngày nay nữa, Vậy chất gì sinh 
ra chất ra-đi-om. Các nhà bác học đã công-nhận là côi rễ của chất ra-đị- 
om là chất Uy-ra-niom. Chất này có rất nhiều trong trái đất và có một 
đời trung bình rất giài (hàng nghìn triệu năm), 

Hiện nay khoa học tìm ra 3 loại phóng-xạ chất kháe nhau, mỗi loại 
có một chất là thủy 1ô, và gồm có nhiều chất có phóng xạ tính, rút cục về 
hàng cuối cùng, mỗi loại đều có một chất « đồng số » với chất chì nghĩa là 


KHOA-HỌC CÓ THỂ CHẾ RA VÀNG ĐƯỢC KHÔNG? 
có đủ tỉnh chất hóa-họe của chất chì. Các chất cuối cùng trong loại đó 
không có phóng xạ tính nữa và vì đó được vĩnh viễn mãi. 

3 loại ấy là: 

1') loại Uy-ra-niorn 

2°) loại Ấc-ti-niom 

ở") loạt fõ-r1-om 

Tôi chép dưới đây mội bằng tóm lắt sự biến hóa của các chất trong 
loại Ủy-ra-niom là loại quan trọng hơn hế'. Trong hẳng đó mẫu chất đề 
trên tử-chất, bên cạnh eó chua thêm chữ e hoặc 4 đề chỉ rõ thứ quang 
tuyển phát ra trong lúc mẫu chất sinh ra tử chất. Nhân thề tôi lại chép 
cả chu kỳ của sự biến-hóa của mọi chất và nguyên-tử-trọng của nó. 
Chu kỳ của | Nguyễn tử trạng 


Tế II vi Ẳ "Thã : bó Ỉ ï _= 
ên viet Lãi lên gọi sự biến hóa (lấy số chăn] 


| 
: | Ủy raniom ] 4.53 > 101 năm 


U Ấy Ủy raniom XIi| 24/5 ngày 
UX2z |UyraniomX>a| 1,14 phú! 
UHHI Ủy raniom II | 1,7>< 105 năm 
l.ô.niom |8,ỗ + 1# năm. 
Ita-đi-om | - 1681 năm 
la đồng 3,52 ngày 
Ra-đi-om A | 3,05 phút 
Ha-di‹omB | 26,8 phủt 
Ha-đi-om(G | 19.7 phút 
th 
Ra-đi-om Œ 10 phút 
a-đi-om D_ 22,3 năm 
Ra-đi-om l° 5,02 ngày 
_ Ra-di-om lÙ 1660 ngày 
hay là Pð-lô-niom 
Ba-di-om G Vĩnh viên 


tay là 'Cni loạn 
Uy ra-niom ˆ 


NGHIỀM-XUÂN THIÊN Ø1 


ị 

Trong bằng nay Ra-di om € có hai cách biến hóa: một số ít nguyên- 
tử của ra-đdi-om Ö biến thành Ra-đi-om C”, còn một số biến thành 
ra-đdi-om C'. Ra-di-om C' và Ra-di-om C” đều biến thánh ra-đi-om D, 
— Một điều đáng chú ý là các phóng-xa-chất — trừ vài chất chỉ có 
phóng-xạ tính một cách rất yếu không đáng kề — đều là những chất ở 
về cuối cùng bằng Mendéléeff nghĩa là những chất có nguyên-tử-trọng 
lớn cả. Nguyên-tử-trọng càng lớn thế nghĩa là các chất càng phức tạp 
thêm lên. Các nguyên-tử đều có một kiến trúc mà kỳ sau tôi sẽ nói đến 
nguyên-tử trọng càng lớn bao nhiêu, kiến trúc của chất đó càng phức 


tạp bấy nhiêu, vì phứe-tạp lắm nên nguyên-tử của các chất ở về hàng 


"„ 


cuối cùng bảng Mendélẻeff không vững chắc nữa : một phần nguyên-tử 
đó lần lượt nỗ vỡ bởi vậy các chất ấy có phóng-xạ tính, mà cũng vì nhề 
đỏ nên các chất đơn trong vũ-trụ chỉ có đến cbất Uy-ra-niom là hết, 
không có chất nào nặng hơn chất này nữa, bảng Mendéléeff kết liễu bằng 
chất Uy-ra-aiom vì những chất có nguyên-tử phức tạp hơn Ủy-ra-niom 
không thê vững được và sẽ tự tiêu diệt đi một cách nhanh chóng nên 
không thê có được. 


Cải chính 


Kỳ trước trong bài «Mấy điều lạ của máy đồng-höồ» của Kỹ sư 
Nguyễn Duy- Thanh, có mấy chỗ nhầm sau này: 

Trang 30, giòng 13 «vì chỉ sai có ð phần 1000» chứ không phải c5 
phần 100» Trang 31, giòng 25 (máy một ngựa là máy eó thê làm ra 
7ö køm >< 3600 = 270.000 kgm » chứ không phải: «(75 kgm >< 3609 ». 

Cũng trang ấy, giòng 36 «trong một giờ ta có O], 875 >< 3600 —-. 
Joules », chứ không phải OÖI, 375 >< 360 ». 


ĐÔNG HỒ ĐIỆN 


LÊẼ~NHƯ~TRÌNH (Đà Aũng) 


Trong hai số vừa qua Giáo-Sư Nguyễn-Xiền đã viết bài khảo-cứu về 

lịch-sử Đồng Hồ và có nói tới đồng hồ điện là một kiều mới eó sau đây 
mà ít người đã thấy và được dùng. Nay tôi xin mách các bạn sơ-lược 
về nguyên-tắc và cách chuyền-vận của thứ đồng-hồ đó và nếu ai muốn, 
có thê tự tạo lấy một cái rất đễ dàng. 
Ngư Nguyên tắc. — Trái với đồng-hồ cót, 
J “Ý⁄” ánh xe ê sp măng đầy quả led Số 
đồng hồ điệp, quả lắc lại đầy bánh ê-sắp- 
mãng. _ 


Như vậy cần phải có một nguyên-lực 
đề làm cho quả lắc giữ mãi được đà di 
lại. Đó là nhờ ở sức hút và nhả của điện 
Nam-châm hay là từ điện, Nguyên-lý của 
từ-điện khởi phát ở trong câu: Mộ! dòng 
điện, chạy qua một đoạn giáu, gáảu chung 


“HỈNH 14 
quanh đoạn giâu ấu thành những từ-trường đi theo môi chiều nhấi-dịnh. 

Ta đề đoạn giây AB có dòng điện ƒ chạy qua xuống bàn. Lấy cái mở 
nút chai xoay theo chiều ƒ của dòng diện. Nếu nó xuống, nghĩa là những 
từ-tuyến ở đoạn giây phát ra đi từ trên thẳng góc xuống mặt bàn. Nếu trái 
lại, xoay theo chiều của dòng điện mà cái mở nút chai lên, thì những từ- 
tuyến lại đi theo chiều đó mà tự dưới bàn thẳng-góc trồi lên (hình 1). 
Đem bệ khoanh tròn đoạn giây lại. và nếu 7 đi theo chiều ƒ thì những từ- 


LẺ-NHU-THỈÌNH 31 


tuyển sẽ đi thñ ›e từ trên xuống rồi lôn ra ngoài vẻ dì s3 sản 
yên sẽ đi thăng góc từ trên xuống rồi lộn ra ngoài võng giây mà trở về 
(hình 2) vòng giây ấy cũng ví như một lá nam-châm mồng (mỏng bằng 
đường kính của sợi giầy) mà nam- 


JNv % ị v .. S5 ở mại trên và bắc gói: ở nên dưới 
Nó Q17 M0 VỒ s. Vẫn đoạn giây AB vẫn luông điện Í i 
“(F7 oị | nh Đề theo chiều /, và nếu nó đủ giài đề 
H A BÍ SẼ, ) _ _ g5SỈ/ ¡ quấn thành nhiều vòng như cải ruột 
!B ` ' : \ j gửi ga | (mỗi vòng là một lát nam chả m 
Ẫ > + 1 MÊ, J mỏng) thì cái giây ruột gà ấy sẽ có đủ 
à šx ke đh ) Ñ óc Cà” các lính-chất của một thanh nam- 


Lá ÐỆ ` 0U : „ chàm giài, nghĩa là những từ-tuyển 
“ à NHh = cũng phát ra từ bắe-cực đề lộn về 
nam-eựe và mỗi cực đếu xuất ra một từ triều mà dụng-lực mạnh hay 
yếu lùy theo: 1: dòng điện I, — 2' số vòng giầy N, — 3' bề giài Ì của 
ruột gà, — 4' thiểt-điện § trong lòng của nó, — ö: độ gia-tốc trọng-lực §. 
(hình 3). 


Thí-dụ muốn tìm dụng-lực ÐP của cuộn-điện phát ra thì cứ theo 


ˆ ; B:5 3.41, LÔ tu 4N] 
công-thức: „— trong đó (2 = PK mà K— —T—- 


'ñ 
Thường thường những cuộn điện dùng 
về các ngành kháe trong kỹ-nghệ đều có 
cái lõi bằng sắt nguyên chất. Một cuộn 
điện có lõi bằng sắt nguyên-chất có thê phát 
ra một từ-triều mạnh gấp 2500 lần nếu 
không có lõi. tuy nói là không lõi nhưng 
chính ra vẫn có, lõi bằng Khi Trời. Vậy 
số 2.500 của sắt HHUyEH chất và 1 của khí 
trời đều gọi là hệ-số hút từ-diện của mỗi 
chất và chỉ bằng chữ P. Vậy theo như 
. eông-thức ở trên thị biết rằng]với một luồng 
điện nhất định Ita có lợi nếu quấn thật 
nhiều vòng N, lớn bề mặtS và ngắn bề 
Hà tài Ì, 
N. xong cuộn-điện AB các bạn đã có. 
T1 ¡ máy đồi điệp-lực ra hấp-lực và nếu đề 
HINH Š § 0 cù \\..:ˆ gần quả lắc làm bằng sắt thì nỏ sẽ bị hút 


A21 Tg Vgv hay nhả tùy theo cải ngắt-điện € đóng hay 


XU... .- ÝY . '..ằ . -=ẳ-—--... .-..—=-.. : 
^_ m ¬~ 


` ~.-. 


mở (hình 4). 

-_ Biết rằng sắt nguyên-chất có hệ-số hút từ-điện 2500 lần lớn hơn khí 
trời nhưng ta không thề áp-dụng cuộn điện có lõi vào đồng hồ được, 
Bởi vậy nên muốn lắng bấp lực, ta phải dùng quả lắc làm bằng nam- 
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châm và phải đề nam-cực, hay bắe-eưe của miễng nam-ehâậm đối điển 1 
với một cực khác tên của cuộn điện, Đến dầy các bạn mới thấy công- | 
ác : 2 dụng của định -lâ 
r> J8. ĐI thổi 0c phi, HÀ đa vế TP (.À TY, 5 J1 
\.222/// ¬NÀ ⁄Z --Bnm đen mở ni chai, của 
JHIÁN\WA 7 Maxweli là cần đề 
lìm chiều đi của 
(ừ - tuyến tự cuộn 
điện phát ra, và do 
đó, mới biết đầu 


nào là nam-cực và đầu nào là bắc-eựe. 


Cách chuyền-oận. — Quả lắc là một vật Q cứng, thẳng, đưa đầy 
chung quanh cái trục S không đi qua trọng-tâm của vật đó. 


Nếu ta kéo quả lắe'ra A' xa chỗ thăng bằng A và thả ra, nở sẽ lộn về 


r„ = ~ 10 - #.m TT. X, “" » li ... LÌ * 3 7 vị Ị 
.Chồ cũ À và chạy sang tới A gần đối-xứng với A'. Từ A” quả lắc lại 


trở về A, thẳng dường, đi luôn tới A', rồi lại từ A' trở về Á”, cứ thế đi lại 

Irong nhiều lần; sau, vì sự cọ xát ở 

S : — trục 5, vì sự co xát qua lắc với khí 

trời, vì sức nặng A”P là tồng-lực của 

hai đơn lực f và f, quả lắc sẽ đi yếu 
dần rồi đứng hẳn, (hình 5). 


Vậy cần phải eó một Dguyên-lực 
gì đề giữ cho quả lắc luôn luôn có sức 
vận-động đề đầy bánh ề-chap măng, 
Nguyên-lực đó là từ triền của cuộn 
điện phát ra; nhưng từ-triền đó phải 
lúc biến lúe hiện cho đúng đã nghĩa là 
phải nghĩ cách đóng và mở cái ngắt- 
điện cho đúng dịp với chu-kỳ của quả 


lắc, 


Muốn như thế ta đem gắn cuộn 
điện vào chỗ A'cho dòng điện /truyều — '_ 
qua, rồi đi theo chiều tên bắn tới miếng M. 
đồng M ở cái thoi I bằng chất - 
phần -điện xoay chung quanh trục O, Nếu đề quả lắc gần. cuộn. điện," 5  w@ 
cái cần € bằng đồng gắn ở thân quả lắc sẽ chạm vào M, dòng điện 0c II HOIN |. 
đó chuyền sang giây bên kia mà trở về B. Một từ triền ở Ð phát ra hút. KP KV. 
mạnh lấy quả lắc. Khi miếng nam châm Q đã bị hút và lọt vào trong — ~ 


MA 5 


lòng Ð thì cái cần Q cũng gai cái thoi T nghiêng sang bên trải và đồng. ` T ị 
thời € và M xa ra. Dòng điện I bị ngắt, từ-triền cũng biến đi, và quả lắc. Ni 


L ị 
: * 


theo sức nặng của nó thêm với sự eo dãn của miếng thép S. lại trở về “HẬY Hà TU - 
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đầy luôn cái thoi nghiêng sang bên phải. Nhưng khi quả lắc lộn về bên 
trải, cải cần C lại chạm vào miếng đồng M làm cầu cho dòng điện đi 
qua. Mội từ-triều lại phát hiện đề hút 
quả lắc vào như lần trước. Cứ thể 
quả lắc tự điều-khiền lấy cải ngắt 
điện (miếng đồng)M và cái cần ©) nên 
chu-kỳ vẫn giữ môt mực đều và góeœ< 
không thay đôi (hình 6). _ 

Lắp thêm vào thân quả lắc một 
cải cần nữa C” cử - dộng một chiều 
theo lối con chó và cứ mỗi chu-kỳ 
lại đầy bánh ê-chap-mắng đi một 
răng đề chuyền sang các bánh xe 
khác, với ngần ấy đồ dùng các bạn đã 
có đủ vật liệu đề làm một cái đồng hồ 
chạy bằng điện. 

Thực - hành, — Song' phần lý - 
thuyết tôi lại xin mách các bạn vềcách 
thực hành. _ 

Quả lắc: Chính ra thì phải dùng 
nam-châầm nhưng vì khó kiếm nên 
có thề làm sắt thường cũng được. 
Vì lẽ mộ! miếng sốt đề Irong một từ- 
trường có lính-chất hút từ-điện uà cũng 
trở nền một miếng nam-cháâm. Như 
vậy mỗi khi cuộn điện của chúng ta 
phát ra một TU nyện thì quả lắc bắng sắt thường cũng sinh ra hai cực bắc 


nam, đối điện với mỗi cực khác tên của cuộn điện. Vì thế nên ta chỉ cần ` 


một thanh sắt tròn ömJm Ba 150mƒfu bẻ hông Đông lại như chữ U và gắn vào | 


đuôi quả lắc theo hình về số 5. 


Cuốn điện. — Cuốn bằng giây bọc nghĩa là đừng cho VN HÀ, 
vòng nọ thoát sang vòng kia. Nhưng giây bọc cộm lắm nên dùng giây 
sơn. Mua 50 grs giây 25/100 cuốn vào một cái nòng thiết-diện vừa lớn 
đề đến khi cuốn xong rút nòng ra, thanh sắt có thê chui lọt. T heo như 


Š thì cuốn điện phải lớn bề mặt và ngắn ` bề tu Vậy các 
— 

bạn chỉ nên cuộn giài độ 20m/m là vừa. Vì quả lắc làm bằng sắt thường 

nên định luật Maxwell ở đây thành vô-ích. Cảc bạn chẳng cần biết dòng 


B2 
công-thức 


điện ï đi theo chiều nào, cứ việc dấu hai đầu gây vào pin ngược xuôi 2A 


thể nào cũng được. 
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Dòng điện. — Chỉ một cái bin đèn bấm hạng tốt cũng đủ chạy được 
nửa nắm. Nếu các bạn có tính lười, muốn một năm mới phải thay thì 


dùng 2 cái bin nhưng phải đấu song-hành. Như thế còn có lơi hơn nữa 
là điện-trở ở trong 2 cái bin sẽ bớt di và chỉ bằng một nửa cái. Với quả 
lắc bằng sắt thường lại còn tiện hơn nữa là các bạn có thê dùng cả 
luồng điện thắp đèn cũng được. Nhưng dùng điện xoay chiều thì dễ hơn 
vì chỉ đần một cái máy đôi dòng đề đồi dòng điện từ 110v xuống 6y, 

Nơi ngất điện. — Vì hệ số điện-trở của đồng lớn hơn của bạc, hơn 
nữa bạc cũng không hen di như đồng nên muốn cho dòng điện đi qua 
được dễ dàng và chắc chắn các bạn nên làm cái cần € và miếng M bằng 

Máu chỉ giờ. — Mua một cái ruột dồng hồ cũ và lấy từ bánh xe 
ê-sáp-măng tới bánh chỉ giờ. Nếu các bạn muốn khỏi phải thay đôi 
nhiêu và dê thử cho đúng thì nên mua đồng-hồ lắc. Vì ở thứ đồng-hồ 
này đã tính sẵn mỗi răng của bánh ê-sap-măng là một chu kỳ ` của quả 
lắc. Tuy nhiên nến bạn nào đã có sẵn ruột đồng-hồ nào thì cũng vân: 
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dùng được nhưng phải cho thân quả lắc thật ngắn đề đưa đầy cho 
nhanh bằng thời khắc xoay chiều của vành bảnh như-ty. Trái lại nếu 
cáe bạn muốn quả lắc cũng giải như đồng-hồ treo thường thì phải lựa 
cứ mỗi chu-kỳ cái cần C° phải đầy bánh ê-sáp-măng đi ba răng hay hai 
tùy theo nhanh hay chậm. 
TỰ - VỰNG 
Định-lệ mở nút chai: Règle du tire 
bouchon, 
| Trọng tâm : Centre de gravité. 
Đối xứng : Symétriqne. 
Tông-lực : Résultante. 
Đơn-lựe : Composante, 
Đỏ gia-tốc trọng-lực: Aeeélération | Chu-kỷ : Osecillation. 
de la pesanteur. -_| Phẳn-điện : Isolant. 
Dụng-lực : Foree portante. Góc «<: Angle %. 
Công-thức : Formnle. Con chó : Cliquet. 
Cuộn-điện: bobine. | Từ-trường : Champ magnétique. 
Lỗi : noyaux. ' Đấu song hành : En parallèle. 
Sắt nguyên chất: Fer doux,. | Điện trở : Résistanee. 
Hệ-số - thấm -từ - điện : Coeffieient | Máy đôi dòng : Transformateur. 
de Perméabilité. Hệ-số điện-trở : Résistivité. 
Ngắt điện : Interrupteur. ' Thời khắc xoay chiều: Période, 


Từ-điện : Eleetromagnétisme, 
Từ-tuyến : ligne đe force. 
Thẳng góc : Peérpendiculaire. 
Đường kính : Diamètre. 
Từ-triều : Flux magnétique. 
Thiết-diện : Section. 


"-% 


Thuôe phòng bệnh thương-hàn 


Bác-sỹ HOÀNG-TÍCH-TRÝ 


Từ ngày y-họe âu tây truyền-bá sang xứ ta, ai cũng nghiệm rằng 
nhiêu bệnh như bệnh thương-hàn trước họa-hoằn mới thấy nay thường 
thấy luôn và aí cũng biết là một bệnh hiềm-nghèo và có thề làm chết 
người được. Nói vậy không phải là bảo bây giờ nhiều bệnh đó hơn ngày 
trước, song xưa ta chưa có nniều phương-pháp đề xem bệnh nên phần 
nhiều bệnh sốt-nóng ta đều không biết rõ là những bệnh gì ; nhất là về 
khoa vi-trùng học thì y-bọc ta thiếu hẳn, nay nhờ về khoa đó khi sốt, 
thử máu có thề biết là do giống vi-trùng nào gây nên và là bệnh gì. 

Bệnh thương-hàn rất nguy-hiềm và dễ lây, ở xứ nào cũng có và 
quanh năm lúc nào cũng thấy. Đề phòng khối lây, khi cỏ người bị bệnh 
phải đề nằm riêng một phòng, tầy-uế hết cả đồ-đạc hay quần-áo mà 
người bệnh đã dùng hay đã mó tới, người nhà và người coi người ốm 
cũng phải giữ-gìn cần-thận. Lúc thường, phải dùng nước sạch, tốt nhất 
là nước đun sôi ; sữa tươi cũng phải đun rồi mới dùhg vì sơ người bán 
sữa pha nước bần vào ; đồ bề nhất là các thứ ăn sống như sò, hà, ngao 
càng nên kiêng vì thường người bán hay đề chỗ bần hay dưới nước bần: 
rau sống không nên dùng nhất là những rau đã dùng nước tiều hay 
phân người đề bón, v. v... Những cách đề- phòng đó xứ la ít eó hiện-quả 
phần vì dân ta ăn ở đông đúc, nhất nhất không thê theo phép vệ-sinh âu- 
tây được, phần vì người mình quen tính cầu-thả và vô-tư mà bệnh 
thương-hàn không phải là bệnh thời-khí như bệnh dieh-tä hay bệnh 
đau màng-óc mà chịu khó giữ-dìn trong một thời-gian ngắn được, đằng 
này lúc nào cũng phải đề ý tới. Vậy thiết-tưởng chỉ có cách tiêm phòng 
bệnh là giản-tiện và dễ thực-hành hơn cả; xứ ta đã được biết nhiều 
bệnh thời-khí như dịch đậu-mùa, dịch hạch, dịch-tả, địch đau màng-öc; 
khi có những bệnh dịch đó ai ai cũng đã từug nghe nói đến cách tiêm đề 
phòng bệnh mà sở y-tế bắt buộc nhân-dân phải tiêm. Nay nhân lúc các 
thứ thuốc bắt đầu thiếu mà bệnh thương-hàn là một bệnh đau bàng 
tháng mới có thê khỏi được, số thuốc dùng đề chữa không phải là ít mà 
nay ai chẳng may bị bệnh đó, khó lòng mà kiếm được đủ thuốc dùng, 
vậy tốt hơn hết không gì bằng cách dùng vaccin đề khỏi mắc bệnh đó. 
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Đề-phòng bệnh thường-hàn cô thê hoặs tiêm, hoặc uống vacein. Ở 
Pháp và các thuộc-địa Pháp có 2 thứ vaccin thường dùng đề tiêm : thứ 
vaeein FAB của viện Pasteur chế, có 3 thứ vi-trùng bệnh thương-hàn là 
vi-trùng Eberth, vi-trùng para-typhique A và v vi-ilrùng para- -typhique B 
hòa với nước muối và đun nóng đến 56", trong một giờ, Mỗi centimètre 
eube vaccin T. A. B. có: 

: 1800 triệu, vi-trùng Eberth 
1200 — — Paraiyphique À 
1200 — —_ Paratyphique B 

Viện Pasteur khuyên nên tiêm làm 3 bận, môi bận cách nhau 1 tuần, 
lần đầu tiêm 3/4 ee., lần thứ hai 1 cc., lần thứ ba 1 cc 1/2. 

Thứ lipo-vaccin của các ông Le Moignie, Pinoy và Sezary cũng có Š 
thứ vi-trùng kề trên, mỗi centimètre eube có 7ứe: mội nửa vì-trùng 
Eberth và một nửa vi-trùng paratyphiques A vàB. _ 

_ Những vi-trùng đó hòa với một thứ dầu riêng và cũng đun nóng. 
Cách đó cốt đề eho thuốc tiêu đần dần và đề giảm bớt đau và sốt. Thuốc. 
lipo-vaeein tiêm có một bận và tiêm 1 ee. 

Ai cũng có thề tiêm phòng bệnh thương-hàn được chỉ trừ khi mắc 


-. phải một vài bệnh, -như bệnh lao, bệnh sưng màng-phồi, bệnh nước tiêu 


có đường, bệnh đau thận, v. v:.. 

Những người yếu nên tiêm ít một. bắt đầu tiêm từ 1/4 cc, và tiêm 
thêm dần nến lúc đầu không thấy sốt lắm. 

- Người già, trẻ-eon và người có mang cũng có thê tiêm được. 

Tiêm xong, vài giờ sau, chỗ tiêm hơi sưng và bơi đau song độ 36 
hay 48 giờ thì khỏi hẳn ; có khi 5 hay 6 giờ sau thấy khó chịu, rức đầu, 
đau lưng, đẳng miệng và hơi sốt song độ 36 hay 46 giờ thì khỏi. Gần đây, 
đề tránh những triện-chứng vừa kề trên nhiều y gia đã hòa thuốc với 
séram bhysiologique và tiêm làm nhiều bận. Tiêm như vậy vừa không 
đau và không sốt, lại ngừa được bệnh tốt hơn và lầu hơn. 

Thuốc uống có hai thứ : entérovaecin của ông Lumiere là thứ. thuốc 
viên có 5 nghìn triệu vi trùng Eberih 

| 5 nghìn triệu —  Coli 
3 nghìn triệu —  Para typhique A và B. 
uống luôn 7 hôm, mỗi hôm 4 viên, sáng 2 viên, tối 2 viên, Trẻ con dưới 
7 tuôi uống rỗi ngày 2 vièu:. | 
—.Bilivaeein của ông Besredka có 3ð viên mật bò và 3 viên vaccin, mỗi 
viên vaccin eó 0,ør 017 vi-trùng Eberth sấy khô đến 6ð: và vi-trùng pAra- 
typhiqnes À và B, _ _ 

“Trong ba hôm luôn mỗi sáng chưa ăn gì uống một viên mật bò, 15 
phút sau 1 viên thuốc và sau một giờ mới được ăn. Trẻ con đã có viên 
thuốc riêng. ¬ 
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Công-hiệu của thuốc tiêm thì nay ai cũng biết. Các binh lính đều 
phải cưỡng: bách tiêm cả, nên chỉ số người bị bệnh trong quân đội rất 
hiểm trái hẳn với số người mắc bệnh đã nghiệm thấy trong dân- "gian. 


Ở Pháp, số đàn-ông và đàn-bà mắc bệnh thương-hàn ngang nhau 


tự nhỏ đến tuôi ra lính, sau tuôi đó số đàn-bà bị bệnh lại nhiều hơn, Ông 


H. Vincent đã kết-luận sau khi thấy những kết-qguả tốt kia rằng: « lrong 
các bệnh, nay bệnh thương-hàn và bệnh đậu mùa là hai bệnh dễ tránh 
nhất », 

Công-hiệu của thuốc uống chưa được nhiều nhà bác-học công-nhận, 
tuy dùng thử trong nhiều nơi eó dịch thương-hàn đã có kết-quả hay. 
Các nhà bảc-học trên viện cớ rằng tuy số vi-trùng uống vào nhiều thật 


song không sao biết được rõ số đã ngấm vào cơ-thề là bao nhiêu và có. 


đủ đề phòng bệnh thương-hàn không và như vậy kết-quả rất bấp-b bông. 


Dù sao vaccin uống cũng có thề giảm bớt người bị bệnh và rất có ích 


cho những người mà ta không thê tiên được. 


Dùng vaccin như vậy có thê tránh bệnh thương-hàn được bao lầu 
Hiện nay khoa-học chưa có cách gì chắc-chắn đề thử xem bao giờ thuốc 
tiêm đã nhạt và phải tiêm lại. Song cứ theo những kinh-nghiệm của 
nhiều y-gia trứ-danh như ông Hallion thì thuốc tiêm phòng được bệnh 
trong 2, ö nắm, ông Chauffard 5 năm, ông Renault 12 nắm, ông H. 
Vincent 15, 16 năm, ông Lennerre 2, 4 nắm. Cách tiêm rất can-hệ: cùng 
một số centieubes vaccin, càng tiêm nhiều bận càng tốt, ít nhất là phải 
tiêm làm hai bận, tiêm một bận không đủ tránh bệnh, nên chỉ ông Len- 
nerre đã từng thấy có người bị bệnh sau vài tháng tiêm, và khuyên nên 
tiêm làm 4 bận. _ 

Ta đừng nên đợi đến lúc thuốc phai rồi mới lại tiêm nghĩa là sau 3 


hay ð năm ; đề như vậy ta lại phải tiêm lại cả ba lần vừa phiền vừa đau 


và có khi lại sốt nữa, Tốt nhất mỗi nắm hay 2 nắm ta lại tiêm lại một 


_ lần, tiêm như vậy chỉ phải tiêm một phát 1ee ð vaeein thôi và cơ thê ta 


lúc nào cũng sản-xuất đủ chất anticorps đề ngừa vi- trùng bệnh thương- 
hàn. _ 


Tóm lại bệnh thương-hàn là một bệnh rất hử¿y LIỆT, dễ lây và 


quanh năm lúe nào cũng có. Ngoài những cách đề-phòng chung khó 


thựe-hành cho chu-đáo ở xứ ta, chỉ còn có cách dùng vaecein đề phòng 
bệnh là hơn cả. Vaccin có nhiều thứ, uống có, tiêm có, song chỉ có thứ 


tiêm là,có công-hiệu chắc-cbhắn hơn cả. Cũng một liều thuốc, ta nên. 


tiêm làm nhiều bận, như vậy thuốc vừa có thì giờ ngấm và ngừa bệnh 


được làu và chắc-chẳn hơn. Thỉnh-thoảng ta nghe thấy nói có người 


tiêm mà cũng bị bệnh là do không theo đúng cách tiêm. Sau khỉ tiêm 
một hay 2 năm ta lại nên tiêm thêm một phát như vậy lúc nào trong cơ- 
thể ta cũng đủ chất antieorps sẵn-sàng đề chống với bệnh. 
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NGHÈ THUẬT DÙNG ĐÈN ĐIỆN 


Kỹ~sư NGUYÊN DUY~THANH 


Chúng tôi nhận được bức thư sau đây của một bạn Hóc ở 
Huế gửi ra, một là vì yêu bảo, hai là vì muốn điều mình tìm tòi ra 
được, có ích cho nhiều người, Chúng tôi xin thành thực cảm ơn 
và khen lao tấm lòng tốt ấy; hiềm vì trong bài có nhiều chỗ sai 
lầm mà dẫu người biết nhiều về điện cũng cón mắc phải, nên 
chúng tôi cứ đăng nguyên ?văn bức thư, rồi giả nhời sau, và nhân 
tiện nói về cái «nghệ thuật» dùng đèn điện, 


Huẽ, ngàu 10 Septembre 1942 
Kính ông chủ nhiệm Báo « Khoa-Học ». 


Nhân đọc bài trả lời của ông Nguuễn Duu-Thanh Dề cúch mắc 
bóng 6 øolls (thứ bóng đèn pin) 0ào điện 190 nolis, tôi có sáng-kiền 
sau đâu xin ông đảng lên quý báo đề mách những ai muốn mắc đèn 
6 polls uới điện 120 0oÏHs. | 

Theo ông Nguyễn Duụ-Thanh thì muốn mắc thứ bóng nhỗ ấu ta 
phải cần đến cải đồi điện, như oậu sự tốn kém cũng gần bằng mội 
ngọn đèn ¿ớn. | | 

Cách mắc sau đâu nó giản-tiện hơn cái đồi điện 0à có lợi chẳng 
chỉ lúc mình mắc nhiều ngọn; ðì muốn mức một ngọn nhỏ tôi phải 
nhờ đến một cái bóng lớn 120 oolls — 30 t0aH, rồi cứ rút điện ở đấu 
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ra mà thắp bóng 6 0olls thì được độ 10 cái. Đến lúc ấu thì cái bóng 
lớn chẳng sáng mấu tí nữa. 

_ Cách 

mắc: Ở 

phía trên 

cát cầu chỉ 

Íq mắc rd 

hai giâu 

(xem hình 

số †T) mà 

cho ảo 

bóng 6 

DOlls thờ 

là #0ng, 

(rong lúc 

nàu thì cái 

IifeTrrip- 

leur hóa Đỏ 

dụng. Ta 

sẽ thầu 

Hgợợnn 6 

DOlls sáng 

| mà. Phóng 

L¬A Ê cháu nà cả 

` k⁄) am ngọn 120 

Hi" h Sô Dolis 30 

LIDqlfs nữa, 

nhưng sức sáng của ngọn 12/0 oolla lại yêu đi một phần ít. Muốn 

Chứng-mỉnh sự sáng yếu bới ñU, la bật cái inlerrupleur, ta sẽ ngạc- 

nhiên thấu cải bóng 6 oolls tắt oà cđi bóng 120 0olls sảng như trước 

khi mắc cái bóng 6 0olls oào. Nếu ta muốn dùng riêng cái đèn nhỏ 
chỉ piệc đặt thêm môt cái tnlerruplenr nữa. 


Và nều ta muốn mắc nhiều bóng 6 polls thì la mắc theo kiên 
œ«en série», Qứ môi cái thêm ào thì sức súng của ngọn đèn lớn lại 
giảm đi một íl. VNến ta muốn tắt riêng từng ngọn nhỏ thì ta cứ ĐIỆC 
cho luồng điện chạu thẳng (xem hình uẽ số 9 ĐỀ 


Gái lợi ở đâu là ở chỗ số nhiều, chứ nếu ta muốn thắp một ngon 
(hì cũng tốn như cái đồi điện. | 
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Gách mắc trên đâu do một sự tình cờ tôi tìm được, nà không hiện 
.đấu là cách mắc gì, nì nó cũng không phúi en série mà cũng không 


+h dịn g vũ 
F 1 ö ì kì 


víc bo ng 


Sức Sáng vếu ẩn 


phải en đéripation. Và sau đâu là những thứ bóng tôi đã dùng nà thấu 
sảng lốt. 
1.) Bóng hiệu YoeL 12/15 V: 6 B (thứ bóng lanlerne ở đèn ô-1ồ. 
9.) Bóng 6 polls tụpe «Ä » hiệu ladio. 
3.) Bóng 0v2 thứ rẻ tiền man hư. 
NGUYÊN DUY TRÁC 


Cách mắc đèn ông nói trên này chỉ là một cách «nối đầu đuôi » 
(montage en série). Muốn rõ ràng, dễ hiểu hơn, thay vào hình 1 và 
2 của ông, tôi vẽ hình 1 và 2 sau đây, trong đó ta đừng đề ý tới 
quảng về bằng đường chấm. 

Cái bóng 30w — 120v đây là đề cản-điện, số cẩn là 48§0ohms 
(120 : 30 = 480). Còn các đèn con 0v hay 12v không phải cứ bóng 
nào cũng dùng được. Nếu đã lấy bóng 30w - 120v rồi, thì giòng 
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điện chạy qua không thê quá 0 A25 am-pe được An Vi : 1U — U ĐQAÀ). 
Như vậy phải lấy bóng 2 nến 6 volts, hoặc 4 nến 12 volts, vì những 
bỏng này chỉ ăn có 0A 25 như bóng 30w 120 volts vậy. Nếu dùng 
bóng lớn hơn, thí dụ 0A4 6 volts chẳng hạn, số cẩn là 15 ohms 
(6v : 0A4 = 15o) thìra sao? Số cắn tổng cộng của hai bóng là 
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480 +- 15 —= 4)5 ohms. Giòng điện chay qua hai bóng là 120: 495o —= 
0,24125 Ampère. Vậy bóng 30w 120v sẽ cẩn hết 0.2425 >~< 480 = 116,5 
volts; còn ở,7 volts đề phần bóng 6 volts: bóng này không thê sáng 
được, chỉ đỗ ra thôi. Nếu lấy bóng 6 volts 0,1 Ampère, số cẩn là 
60 ohms, như vậy đèn 30 watts 120 volts ehï cẩn hết nhiều lắm là 
100 volts, còn ít ra 230 volts đề dành cho bóng 6 volfs (1), chẳng phải 
bảo, ai cũng hiệu rằng bóng này sáng rực lên, rồi chỉ độ vài phút là 
«tắt ngấm » vì giây đứt. : 
| \ _ 

Vậy bắt buộc phải lấy bóng 6 volts 0,25, số cẩn là 24 ohms như 
thế bóng 120 volts còn được 114vỏ, mà bóng 6 volts được 5v7, nghĩa 
là volt số của mỗi bóng kém đi 5 phần 100. Volt-số kém 5 phần 190 
thí lượng sảng lại kém đi những hơn 10 phần trăm. Ðó là cái đặc 
tính của đèn điện. Vậy đèn 30w đáng cho ta 4) nến nếu đủ 120svoits, 


(1) Chỗ này tôi không thề nỏi quyết được số volt của mỗi bóng là bao 
nhiêu, vì số can của đèn thay đôi với volt số. Volt-số càng lớn thì số cẩn của 
đèn càng lớn : dưới đây là số cần của bóng đèn 30w 120w, đối chiến với vo)t số: 

Vollssố : 60 70 80 90 100 110 1I5 120 125 130 volts 
Cần số : 340 370 395 422 446 467 +476 480 481 490 ohms 
Gần 120 vo'Is thi cần số không thay đôi mấy. 
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nhưng vì thiểu hơn ð volts nên chỉ cho có 36 nến, eòn đèn 6 volts 
đáng phải cho 2 nến thì cho. 1,8 nến: Cộng hai số sảng lai ta chỉ có 
37,5 nến, mà mất 29w, Nếu bỏ ngọn ổ volts đi, thấp một mình ngọn 
3U watfs, thì ta mất 30 watts mà được 40 nến. Thế, vi chỉ là ta thiệt. 
Tuy vây còn thiệt it, chứ nếu theo hình số 9, ta lại mắc 2, 3, 
4... 10 ngọn 6 volts vào với đèn 100 volts, thì lại thiệt nhiều hơn nữa. 
theo cái lệ kề trên; vì volts-số không tụt đi 5 phần 100 mà có thê 
tụt tớt 50 phần 100, khiấy đèn 120 volts không sáng nữa, tuy điện 
vần chay qua. Như vậy cách mà ông tưởng lợi it chỉnh thiệt ít, cách 
mà ông tưởng lợi nhiều chính ra thiệt nhiều. 
` Muốn dùng bóng 6 volts hay 12 volts không thiệt tí nào, thì chỉ 
có cách nổi đầu đuôi 20 cải 6 volts hay 10 cái 12 volts cùng một kiều 
lại vỏi nhau. | _ 


Tôi còn nhớ một hôm, có một ông bạn hỏi tôi rằng: «đèn nhà 
tôi thắp cứ độ ba bốn tháng lại đứt, tính đồ đồng chỉ được độ năm, 
sáu trăm giờ. Tôi muốn đèn sống lâu hơn, nếu tôi mua hai bóng 
cùng watt — số mà nối đầu đuôi với nhau thì eó lơi khônø? thí dụ 


thay vào đèn,00 watts, tôi dùng bai bóng 3400 wafts, như vậy mỗi 
-bóng chỉ chịu có 60 volts, chắc đèn phải sống lâu lắm. » 


Vâng, sống lâu, thì chắc chắn là sống làu lắm rồi, nhưng thiệt 
thì cũng chắc chắn là không phải nhỏ. Muốn hiểu rõ, cứ xem cái 
bảng sau này, trong đó, đối chiếu với volt — số ta thấy số sáng và 
số watt của một bóng đèn 200 watts 120 voÏlts. 

số volts /BUY. 63.+- 02. 110, 120 126 130 volis 
sốwatls 67w I110 140 180 9200 220 235 watts 
SỐ sàng 280.77 °112 21) 505. 353/7 429 nến 

Vậy, nếu nối đầu đuôi hai bóng với nhau, hai bóng đó sẽ ăn 
67 >< 2 = 13‡ watts mà chỉ cho có 28 ~< 2 = 56 nến thôi. Nếu thắp 
một mình bỏng 100w thì chỉ tốn 100w thỏi mà được những 150 nến, 


Nhưng, chắc có người bẻ lại rằng: đăng này đã đổ Liền mua 
bóng. Không đâu, cái tiên bóng có đảng kề gì; cho không cái bóng 
ấy, cũng không nên thắp thế. 

Ta cử lính xem sẽ rõ; ta cứ tính dùng bỏ :ø ấy độ 600 giờ thôi. 
Hết 1,Hw341 >< 600 =- 804 Hw (chữ điện) ; môi chữ giả độ 2 xu, vậy 
600 giờ ta tiêu hết 16§08 tiền điện; không cần tính tới giá tiền bai 
cái bóng nữa. 
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Đẳng kia, muốn có số sảng kề trên là 56 nến, chỉ việc thắp 
một bóng 40 walts 120 volts cũng đủ; vậy 600 giờ ta sẽ tiêu hết 
0,4 >< 600 = 210Hw giá là 4$S50; cho rằng cái bóng ấy chỉ sống 
lầu có 600U giờ thôi, mà giá bóng là 0§50 nữa, ta cũng chỉ tiêu hết có 
188 -- 0Š8 = 5860. Đăng nào lợi, đăng nào hai? 


Đừng thấy bóng đèn sống lâu, mà bảo rằng bóng tốt; trái lại 
ông bạn tôi:dùng bóng chỉ được độ năm, sáu trắm giờ đó mới là 
biết cách dùng đèn điện. lôi xem ra thì bóng của ông ta là bóng 
110Y, mà điện thì lại 120 volts, 

Bóng đèn. đáng nhề thường thường sống được 1000 giờ, nhưng 
VÌ VoÌt — SỐ cao quá, nên chỉ được eỏ năm, sáu trăm giờ thôi; cái 
hai thấy trước mắt, nhưng cải lợi có tính mới biết được, 

thí dụ ta muốn cần một số sáng là 80 nến, thường thường 
ai cũng mua bóng 60 watts 120 volts. Tôi bảo không nên, mà chỉ 
mua bóng 40w L10 volts thôi. Bóng này nếu chỉ có 110 volts sẽ cho 
54 nến, nhưng với điện 120 volts, theo bảng trên mà tính ra, ta sẽ 
thấy sáng gần 80 nến. Bóng thấp như thế, chỉ sống độ 600 giờ, gọi 
non eho là 500 giờ. Ta thử tính lợi hại xem sao. 

Dùng bóng 60 watts trong 1000 giờ ta phải giả 600Hwh, giá là 12% 
tiền điện, với 0$S0 bóng; đẳng này ta phải giả 410Hvh giá là 8$8, 
tính thêm tiền hai cải bóng là 1$60 nữa, ta chỉ giả có 10540; mất - 
hai cái bóng mà còn lợi hơn mắt một bóng. Mới có một đèn mà đã 
lợi 2§10 rồi; nói chỉ tới cửa hiệu lớn dùng tới hàng trăm chiếc; nói 
chỉ tới một thành phố dùng tới hàng nghìn chiếc, nhất là mỗi đêm 
thắp 10 giờ là ít; cái lợi không phải nhỏ: 

Vậy cái nghệ thuật dùng đèn, điện là: bao giờ cũng nên dùng 
-đèn volt — số kém volt — số điện nơi mình ở. 


Nói về cách tôi dao bảng thép gió 


(Traitement thermique des outils en aeier rapide) 


Viết theo Ð, Janin, Ö. Roure và l, Champlu (1) 


LÊ TIẾN VĂN (Tourane) 


Nhiều người đã dùng qua thép gió nhưng vẫn chưa hiểu tính-chất 
của no. Họ cứ tưởng rằng sau khi tôi là thép giỏ cứng rẩn hết súc và có 
thê cắt nhanh hơn thép eäc-bon gấp đôi ba lần. 


Sư thực khôrg phải thể, 


Cái đặc-tính của thép gió sau khi tôi, là lúc tiên, dù mũi đao có 
nóng lên tới màu đỏ xẫm (rouge sombre), thì nó vẫn cắt được thép 
như thường. Đặc-tỉnh ấy gọi là sức «rắn tới đỏ» (dureté au rouge) của 
thép gió vậy. 

Tôi thép gió còn dễ đàng hơn tỏi thép các-bon nhiều. Chỉ tập tói 
trong vài ngay là một người lhợ, dù ít kinh-nghiệm đi nữa, cũng có thề 
tôi dao đúng-mực được. 


Trái hẳn với thép các-bon, thép gió cần phải đốt đến lúc gần chảy 
ra đề tôi thì mới tốt và mới mong lượm được cái đặc-tiĩnh «rắn tới đỏ» 
vừa nói trên. Nếu chỉ dốt tới 800 bay 900 độ thì sau khi tôi, thép gió cũng 
chẳng cứng rắn hơn được thép các-bon mấy tý. 


Không bao giờ được dùng nước lạnh mà tôi thép gió. Tôi bằng 
nước lạnh thì mũi đao mau nguội quả, sẽ nở-giñn không dều, rất giòn và 
œó khi rút ra khỏi mặt nước là mũi đao đã vỡ, gãy rồi ! Cần thật mau 
nguội khi tôi là chỉ dành riêng cho thép cáe-bon thôi, chứ :hép gió. thì 
phải cho nguội từ-Lừ mới được. 


(1) Eorme, Trempe ct UtLilisation des ouiilH; đé tour par P.đanin (editions 
| Maechine Moderne) 

OutiHage des fabrications méẻcaniqucs par C. Houre (cdilons Gaston Đoin 
éL Cie) 

Tables eL Recettes du Mécanicien eL de Iẻ¿lectricien par H. Champly 
(Librairie polytechnique Chỉ. Deranger Par.s-Lièze) 
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t4 - _ Ai 
li ị Tôi song, rồi đem tôi-lại cho khối giòn thì thép gió cũng. chẳng mã 
lÑ - sức cứng rắn đi mấy tý và có khi lại còn không được lầu bền bằng thép - 
_ các-bon tôi nước nữa. Vì lề ấy nên những dao to bản, làm bằng thép giỏ 
thì chỉ nêa tôi một lần thôi, chứ không cần phải tôi lại nữa, Và lại, khi. 
tiện, mũi dao phải nóng đến đồ lên thì nó mới ăn nuờp mau lẹ, “ 


Đốt dao bằng lò rèn đề tôi —~ - 

Đùng lò rèn đề tôi dao là một lối thông-dụng nhất, Lò cần phải đốt. 
cho đượm bằng than củi hay than đá (eoke). Mũi dao phải. nung chonó . 
đó rất đều cả các mặt, tứ lúc ngnội cho tới khi lên đến màu đỏ. tươi + 
(rouge cerise clair); Muốn « cướp » thì giờ thì những dao khác đều phải vn, 
| sp ăn SH quanh miệng lò, những mũi dao đều giúi vào. lớp than =~ 
lM - gần chảy đề cho chúng nóng đần lên thì vừa. Như thể rồi ta cứ việc. | 
Ñ ¬ cầm từng con đao một, đặt vào chính giữa miệng lò đề eho nó đỏ đến 

| trắng-sóa ra (blane éblouissant), nghĩa là tới chừng 1200 bay 1300 độ. 

Khi ấy cũng cần phải dăn-dở dao luôn cho nó mau đỏ và đỗ khắp mặt. 

| Cần phải đốt thật nhanh lúc ấ ¬y cho nhiệ.-độ của mũi dao cứ mỗi lúc mỗi 

HIẾN tăng lên. Trái lại, nếu đề mũi dao nguội đi một chút thì nó sẽ bị cdécar- 

\4 ị burẻ » liên, nghĩa là có một lượt ôc-xy phủ ngoài thì lúc. tôi không «ăn 
LỆ, thua øì nữa. 


ll Tuy vậy. song phần nhiều chỉ là mặt ngoài dao bị « đéeärburé » sau „ 
lý khi tôi thô!. Nếu ta đem mài qua mặt ngoài đi thì bên. trong vân là tha ni 
| cứng rắn đã tôi rồi. Như thế là ta đủ hiều rằng tôi thép gió dễ hơn tôi 
Ñ' thép các-bon nhiều lắm. 
ị F _ Nói tóm lại, tôi thép gió phải đốt làm hai bận : : bận thứ nhất thì đốt xá) 
l3 từ lúc ngnôi cho tới mầu đồ tươi (rouge cerise .Ẵ©laïir), chừng 1000 đò: 
: bận thứ nhì, cần phải đốt thật rất nhanh từ mầu đồ tươi cho tới mầu 
tráng sóa (blane éblouissant). chừng 1300 độ. Lúc dao đã đốt tlớimầu =- 
trăng-sóa rồi thì phải tôi S  2Uc nếu đốt dai, thì sau khi tôi, mũi gio lại 3 
giòn quả. 
Khi tôi những dao to bản thì đối bận thứ hai (tự màu đỏ tươi tới 

'IIỆ màu tráng-sóa) lại hơi lầu nên- mặt ngoài dao hay bị. (cdécarburé hy. 

| thành thử dao tỏi non. Muốn cho dao khỏi bị « đécarburé » thì lúc nó “§U 
HỆ đỏ tươi, ta phải thoa vào mũi đaø một thứ bột riêng. bằng đất xét (argile). S. 
Ẳ h | và hàn-the (borax) trộn lẫn. - hàm như vậy thì dù đốt bận. thứ nhì có hơi. | 
| | Titan, SÓNG mũi dao không thẻ déearburé » được nữa. Khi tôi song, lượt - 
li sơn mồng ở mũi dao cạo đi rất dê dàng, 


Những chất lỏng đề tôi (Bains đe trempe) 
Khi dao dã đốt gần chảy thì đem chìa ngay vào miệng gió. thê - 


mạnh đề cho dao nguội dần dần đi là một cách tôi i thép giỏ. tối nhất. Ỷ 


+ “đc. 
Ẳ«é 


LÊ TIẾN VĂN 


—————.——— 


Cách tôi này không những làm cho dao rất cứng rắn mà lại còn rất bền 


khỏe nữa. = * .F *, , F 5 ¬— 
Nhưng khôn thay, không mãy xưởng mãy c0 đặt sản một: miệng 


gió thôi mạnh như vậy đề mà tôi thép gió! Trong khi thiểu thôn ấy, ta 
có thê dùng dầu lửa (pétrole). dầu colza hav mỡ bò (su1lÐ đề tôi đao cũng 
đượs. Tuy vậy, tôi bằng những chất ấy cũng vẫn chưa được kết quả tốt 
như tôi băng sức g1Ó. : | 

Còn một cách tôi thép giỏ nữa cũng có lkết-quả tốt lim là cho đao 
nguội đi hai bận. Bận thứ nhất thì cho dao nguội từ lúc gần chảy cho 
tới chừng 650 độ. Còn bận thứ hai, từ 650 độ tới khi nguội hẳn thì ta cứ 
đề dao ra gio cho nguội dần dần hay là dem nhúng nó vào một bề đầu 
tây hay đầu máy (huIle) cũng được. 

Nhưng làm thế nào đề cho dao nguội từ lùc sắp chảy tới 650 độ bày 
giờ ? Muốn vậy, ta phải nấu chì (plomb) cho lỏng ra vì chì lỗng sẽ eö 
một nhiệt-độ trung- bình 600 hay 650 độ. Thế rồi, sau khi rút đìo khỏi 
lò, ta đem nhúng ngay nó vào bề chì lỗng đề cho dao nguội tới 650 độ 
đã. Lúc rút ở bề chì ra, ta cứ việc đặt dao lên trên miễng sắt lớn (cái đe 
chẳng hạn) đề cho nó nguội dần đi. 

Bình chứa hơi đồn (đir comprim¿) đề tôi thép gió 


Trên kia, ta đã hiều rõ rằng Ít xưởng thơ 
có đặt sẵn một miệng gió thôi mạnh đề tôi 
thép gió. Vì sự thiếu thốn ấy, họ thường dùng 
bễ-tay (soufle!) đề tôi,nên dao không thê tốt 
được. Đây là mọt cai bình chứa hơi đồn đề 
tôi thép gió của kỹ-sư Reúé Champly sắng- 
chế ra. Thật la một đồ dùng giần-dị, không 
tốn kém và hữu-ieh vô củng : 

Cải bình này (bình 1) chỉ là một ống bằng 
thép, có đường kính trong (diamètre in!'érieur) 
dải đò 90 hay 100 ly-mét và cao chừng Ì 
mét. 

Hai đầu ống thì tiện răng fi-lẻ hạng ống ga 
(fñlets série tubes à g3Z) đề văn chặt hai nắp 
lai. Lúc vận nên dùng sơn trắng (céruse) tl:oa 
vào răng ñ-lê đề cho được thật kía. Phía 
đưới thì hàn một cái van (valve) V đề bắt 
đầu van vào mà bơm. Phía trên có hàn một 
cải rô-bi-nê (robinet) R, rà thật kin. Nắp trên 
lại sẵn môt cải rấc-eo (raccord) đề văn một 
ảp-lực-biều (manomètre) M, nó sẽ báo cho 1a 
biết äp~lực (presS10n) của hơi đốn chứa trong 


* 
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: 2 | NÓI VE CÁCH TÔI DAO BĂNG THÉP GIỎ 
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bình được bao nhiêu ki-lô. Bình làm theo kiều trên có thê chịu được 
một áp-lực già 10 ki-lô vào một phần vuông (G0hEEme to CATF6). 
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Lúc sắp tôi, ta chỉ việc dùng b . Trên 
| (.4 ` Z r¿ tHHhg bơm tay bơm tron: hút là đ 
5, 6 ki-lô ,hơi dồa rồi, h y bơm trong vài phút là được 
Khi tôi, ta chỉ việc mở cái rô- bi-né : . SE Thi s2Ấn 
-n _ k k : ị x LÍ * 
tôi sẽ được như ý. ê R ra chìa mũi dao vào, thế là dao 


LẺ-TIỂN-=VĂN 


Tôi~-lại sau khi tôi (HeUenit après Irempe) 


Chúng ta thường nghe nói, sau khi tôi dao bằng thép gió, chẳng ai 
đem tôi-lai bao giờ. Lẽ đó đã nói rõ bên trên, vì sự tôi-lại thường làm 
cho mũi dao mau chùn và không được bền khỏe nữa. 

Phải, vẫn biết những dao to bản thì chẳng cần tôi-lại làm gì, nhưng 
còn những dao nhồ bản, lưỡi mồng thì sự tôi-lại vận cần phải có lắm. Ta 
cứ nghiệm xem những dao nhỏ mình mà tôi một lần thì thường hay gây, 
còn khi đã đem tôi-lại rồi thì chúng ít gầy là đủ thấy cái lợi-ích của sự 
tôi-lại. 

Cách tôi-lại những đao mỏng mình, rên bằng thép giỏ, cũng giống 
như eách tôi-lại những đao bằng thép cáe-bon. Duy chỉ có nhiệt: độ khi 
nung đao đề tôi-lại thì khác hẳn. Nhiệt-độ ấy phải tùy theo với mình 
đao (mỏng lắm hay mỏng vừa) eó thề tới 200 hay 550 độ. Ví dụ như tỏi- 
lại đao-eắt (ontil à tronconner) thì ta nung cho nó đỏ xà ắ1-xâm :(rouge 
trẻs sombre), nghĩa là gần tới 550 đỏ, là vừa. 

Còn về những dao trung-bình, sự tôi-lại càng cần phải dúng lim. 
Nung tới 400 độ thì dao cũng chưa «vần» gì, vì lúc tiện, mũi lãö phải 

nóng tới độ ấy thì nó ấn mới khỏe (xem đặăc-tính của thép gió đã nói 
trên). Nhưng nếu ta nung tới 620 độ chẳng hạn, thì mãi dao dã tôi rồi 
lại mất hết cả cứng răn đi. Vày ta phải liệu nung dao thê nào đề cho 
nhiệt- độ khi tôi-lại tới chừng 580 độ thì vừa. Cũng đừng nung lâu quả 
.5 phút mà thép mất cả tính- chất tốt đi. 
- Xem kỹ bảng tự-giải (graphique) ở hình 3. ta sẽ biết rõ những nhiệt- 
độ cần đề tôi-lại ba thứ thép (thép cae- bon, thép Crôm và thép gió) sau 
khi tôi, phải tới bậc nào, thì mũi dao mới còn cứng rắn. 


TOÁN=PHÁP GIẢI=TRÌ 


‹ 


Giáo-sư HOÀNG-XUÂN-HÃN 


[. — Bài giải phận đượ'e 


Trong K.H. số 8 có hai bài ra: « Thông cáo ». Về « Trận Ly-bi », 
chúng tôi có nhận được bài của ông Đö-ngọec-Phúe ở Hà-nội giải đúng, 
sẽ chữa một vài câu và đăng sau, Ông T. đ,C, Kiến-an yà ông D. h. E, 
Quảng-tri giải sai vì dùng phàn-số chưa được tường. Còn về bài Bi-mật 
chúng tôi cũng nhận được bài của ông Ninh-hữu-“Trác ở Hà-nội giải 
rất đúng. Chúng tôi sẽ đăng nguyên-văn sau, Ông Ninh lại còn gửi cho 
bải ra nữa, chúng tôi rất cảm ơn và sẽ lần lượt đăng. 

Ông Đỗ-đức-Dụe, ở Huế giải bài này cũng rất đúng. 


IL — Bài giải « Trận Ly-bi » 


Nếu ta gọi x là 1 phần õ quân-số tàu bay của Trục 
y là l phần ð quân-số tàu bò của Trục 
z là 1 phần 5 quân-số phảo-binh của Trục 
t là 1 phần 5 quản-số bộ-bình của Trục 
thì quân-số của Trục cọng cả thầy là 
5x-+L5y-52z-L5'—9000 ` (@) 

Mà Anh sẽ có 8 x quản tàu bay, 6 y quân tàu bò, 7z quản pháo-thủ. 
Còn quân bộ-b'nh thì hơn 6 phần năm, nghĩa là hơn 6 t. Ta sẽ đặt số bỏ- 
bình là ; 6t -+ k,klà một số nguyên và là một số dương (lớn hơn số 
không). Quân Anh có cả thầy 

8x-+ 7y -+õz-+ öt-+k— 100.001 (2)- 

Phương-trình (2) còn có thê viết được là 

6(x+ky+z-+Ð+2x+y+k—1000 


HOÀNG-XUÂN-HẦN 


Mà phương-trình (1) cho ta biết rằng 
x+-yv+z+ t=90.000: 5 = 18.000 

Nếu đem số ấy vào (3) thì (3) sẽ thành _ 
108.000 -L 9-x + y -L k — 100.000 (4) 

Những số x, y và k đều là số dương, vậy phần 2x - y -+- k = hẳn là 
số đương. Vã lại 108.000 lớn hơa 100.000 ở vẽ thứ hai của (4). Thế mà 
còn phải cọng số dương 2x + y -+- k thêm vào nữa. Như thể thì vẽ đầu 
của (4) không thế nào mà bằng về thứ hai. 

Phương-trình ấy vô-lý và lời tuyên-ngôn của Sớc-SŠI vô-lý. 

(Trên dựa theo ý của ông Đỗ-ngoe-Phúc ở Hà-nội) 

Xem như vây thì chỗ vô-lý của lời tuyên-ngôn là chỗ nói : « quá 6 
phần ð ». Giá-sử ông Sớc-Sĩ nói « kém 6 phần 5 » thì phương-trình (4) 
sẽ không vô-lý. 

Kề ra, bên « lô tai khoa-họec » các vị thủ-trớng cũng nên đè lời ! Nếu 
thủ-tướng Sớc-S¡ có đọc báo Khoa-hoe, chắc !ần sau ông sẽ coi chừng bộ 
tham-mưu và tìm hỏi nhà loán-học trước khi tuyến-bố. 

Bài toản trên tuy là rất dễ. Nhưng nhiều người cứ tin lời «sách dạy » 
rằng lúc có 4 số chưa b:ết thì phải có 4 phương-trình mới giải được. 

Toán-pháp có thiên hình vạn trạng. Trước một vắn-đề gì, sốt nhất 
. phải xét kỹ nghĩ sâu, làm sao cho thông-đạt trên dưới, bao-hàm xung 
quanh. Như thế mới biết cái tình-hoa của Toán-học. 

Hắng xem bải « Bi-mật », sau /sẽ thấy cải tỉnh-hoa ấy: Bài trên thiếu 


hai phương-trình. Chớ hài dưới tbì số chưa biết thì nhiều, mà phương- 
trình thì rất ít. 


[II.— Giải bài thông cáo « Bi-mật» 
Trước khi giải bài tính này ta hãy nên ghi rằng: 
1' — Tỉnh trừ nếu có nhớ chỉ nhớ có 1. ì 
2' — Tùy trường-hợp, hoặc có nhớ hoặc không, khi con số ở trên và 
con số ở dưới hơn nhau 1, thì con số ở số thừa sẽ lá 8 hay 9. — Cũng 
trong những trường hợp ấy, khi con số ở dưới cùng con số ở trên bằng 
nhan, thì số thừa sẽ là 9 hay 0. 
Ta hãy dặt phép tính theo đầu bài: k H O A 
HO ( 


BẢO : 
Trong phép tính đó có 8 chữ E, H,O,A,O,CG, B, Á, mà ta phải thay 


bằng những con số, mỗi chữ khác nhau bằng một con số kháe nhau. 

1*) Con số hàng nghìn K. — Ở số thừa không có con số hàng nghìn 
thì K chỉ có thê là 1. (Nếu là 2, dù có trừ số nhớ A hàng trăm sang, số 
thừa cũng còn 1 nghìn). Ta viết: K=—1 () 


ò 


¬ 
_— 


(1) Tiong: lúc đọc, Mỗi lúc tìm được một chữ thi nên IHny Hỗ: liên Thư 
phép trừ trên, li. X, H. 
F ) 
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` thuê? ca 
, ở v22 3') Gon số hàng ram B. — Ta cứ xem ngay hai con số hàng chục O- nP 
¡Ì bên và O thì ta biết răng phải đem nhớ 1 sang hàng trắm H vì Q —O —I, lối 
HẾ Theo nhời ghi ta đã nói trên, hai con số hàng trăm`H bằng nhau mà tính. 
z lại đó nhớ thì con số B phải là 9: B0 
ý 3, — Ọ hơn O một bực, con số thừa Á sẽ là 8 hoặc 9. Nhưng LỄ không. 


lÌ có thể là 9 vì B — 9 rồi, Vậy Á —8và A —2, | 
HỘP ¿ 4. — Lại cũng theo lời ghi ở trên, ta thấy rằng nếu Á 8. thì khi H 


lÀi 5 trừ hai còn sử A và € hàng đơn-vị đã eó nhớ; vậy con. số A hé hơn con 
lễ: số © Những số có thê thay € được là: 3, 4,5, 6, và7. 
z Nếu € là 3 thì O là 9. 
'IẾZ Nếu € là 4 thi O là 8. 
| Nếu € là 5 thì O là 7. › 
Ñ- Nến Ö là 6 thì O là 6. _ | 
È- Nếu € là 7 thì O là õ. : SẺ 
¡f8 Trong nắm giä-thuyết đó, chỉ có một đa y ôn mà thôi. O kháng 
có thê là 9, 8, và 6 được (trái với đầu bài nói mỗi chữ một số) chỉ còn có. 
thê là 5 nay 7 thôi. Nhưng nếu € — õ thì O sẽ là 7 mà O là 8, cũng không. 
được vì Á —= 8, Và C—=7,O—=5. 
4, — Còn con số hàng trăm H, ta có thề thay bằng mấy con số nhún 
dùng tới: con số 3 hay 4 (Con số-không hẳn không dùng đến vì không. 
-—_— bao giờ ta lại đề số- không lên đầu một số. (Hàng thứ 3) (1). 
Ni kết luận. — 'Ta có thề viết rằng số đa '-bác trước khi đánh: trận là 
IMG ¬ Khoa — 1352 hoặc Khoa =— 14ã2. Số đại-bác mất là Học = 367 hay Học 
AE = 467. Nhưng dù sao số đại báez còn lại cũng vẫn là Báo — 98ã, 
| : Gà mờ thấy chuyện nực cười, 
Thông tin như thế cũng đòi thông tin. 


` 
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NINH HỮU TRÁC. 
(Hà-nội) 


Bài toán « Bí-mật» nầy thuộc về một loại toán phần nhiều khó, vì 
LẺ) “.. 


nó có nhiều số chưa biết mà đ‹ều-kiện biết thì hình như rất Ít.. | 
Ta có thê gọi loại toán ấy là loại Số-kín. Muốn giải những loại toán. 
ấy phải dò cho hết các giả- thuyết, phải tìm cho hết các điều-kiện nn: ˆ.- 
tàng. Đó là những công việc mà một người ở bộ tham-mưu phải làm. : K. 
_ Sau này tôi sẽ ra một vài bài về loại « Sð-kín» đề độc-giả nghĩ cho. 

II vui. Độc giả ai có nghĩ ra bài nào, xin gửi lại cho. Viên 

IÌ _ Nhân-tiện ngày mồng mười thắng tám là ngày giỗ cụ 'Nguyễu-Du. ` 
II Tôi sẽ ra sau này một bài toán về cụ. ⁄ _ : \ 
(1) Nếu muốn dùng Số-không thì Số đại báo có là — 1053 
_ Số đại bác mất 067 W2 
Số đại bác còn lại. _985_ 
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HUÀNG-XUÂN-HẦÃN TC 


[V. — Bài ra 


1, — Hỏi luôi 
A gặp B, bắt tay vồn vã, 
Hỏi B rằng: tuôi đã bao nhiêu. 
B rằng kê cũng chưa nhiều, 
Anh nên nghe kỹ vài điều dưới đầy : 
(« Nhớ rằng độ mãẫy năm nay, 
« Khi tôi còn đứng vào hầy tuôi anh. 
Cộng thành 26 rành rành, 
(Tuôi tôi cộng với tuôi anh bấy giờ) 
‹ Nhưng ta hãy thử cổ chờ, _ 
« Đến năm anh đã độ vừa tuôi tôi, 
« Công vào Ê6 hẳn hoi. 
(Tuồi anh cùng với tuôi tôi sau này), 
Lời đâu bí hiểm ai hay. 
Tuổi A với tuôi B này bao nhiêu ? 
NINH-HỮU-TRÁC 


2, — Kủ-niệm cụ N nuễn-Du 

Cụ Nguyễa-Du, tác-giá truyện im-vân-Kiều. Có hiện là Tố-như. Cụ 
sinh ở xã Tiên-điền, huyện Nghi-xuân, bây giờ thuộc tĩnh Hà-tĩnh. 
Tháng tám là thắng cụ mất. Số khoa-hoe nầy ra vào tháng ấy. Trên các 
báo chương ai ai cũng nói về cụ. Không lẽ bảo Khoa-hoe làm thĩnh. 

Trên, tỏi đã eó bài « Cô Kiều bị bắt » nói chuyện thiên-văn. Đây tôi 
Tại xin hiến các bạn « Cũng người một hội một thuyền » bài toán « số~- 
kín » (1) sau nầy 

TIÊN + ĐIỀN —= TỐNHƯ 


(Làng Tiên-điền sinh cụ Tố-như) 
HOÀNG-XUÂN HÃN: 


(1) Toán số kín: là những bài phép tính thưởng, nhưng con số đều thay 
bằng chữ, đấu kề dính vào chữ. Mỗi chữ thay một con số khác nhau. Phải 


tính những con số ấy. 


Hanoi nsày 3 Aout 194) | 
Kính gửi ông Chủ Bút 
bảo Khoa-Họs 
Hanoi 


Thưa ngài, 


Xin ngài làm ơn giảng nghĩa cho chúng tôi những câu hỏi sau dây, 
chúng tôi cám ơn ngài lắm : 
1* Hàn thử biêu Centigrade lẫy nước đá tan làm chỗ vạch Ú' và hơi 


hơi nước nó qg làm điềm 100: 
Ở hàn thử hiều Farheineit vin vào gì mà vạch con 0 và 1002 Khi 
hàn thử biều Centigrads ở 0- thị Farheineit ở 39 đ úng hay còn số lễ nữa? 
i Ông Ré¿aumur lắy lý gi mà vạch khúe 0-100 ở Cenligrade ra 80 độ ? 
Có Ích lợi gì không 9 
2:) Sao hôm và sao mai có thuộc vào chùm sao nào không ? Tên tây 
là gì ? 
_38') Người ta vin vào đâu mà cho là hàn thử biều hydrogẻne đúng 
ơn hàn thử biểu thủy ngàn ? | | 
4") Ngày trước ở sở Thiên Văn, và ở phòng thương mai có treo 
nhữag bảng trên có bản đồ tượng khí. Trên những bản đồ ấy cũng một 
chỗ có áp lựe xuống như nhau mà chö thì đề là bão, là minimum, chỗ 
thì đề là đépression, chỗ thì đề là typhon, eũng củng một áp lự › sao chỗ 
thì đề là max mum và chỗ thì đề là antievelone, chỗ thì đề là Haut. vậy 
từ gradient bảo nhiêu, hay Ap-lựe bao nhiêu, hay là gió mạnh bao nhiên, 
sâu từ bao nhiêu, cao từ bao nhiên, vòng trong cùng từ bao nhiêu mà 
gọi là thế này chứ không gọi !à thế kia ? 
Xin ngài làm ơn trả lời lên quỷ báo. cất nghĩa cho chúng tôi, tôi 
-cảm ơa ngài lắm, | : 
NGUYÊN ĐIỀN 
Hano 


TT. = kì = L1 | 
NGUYÊN-DUY THANH VÀ NGUYEN-XIEN đ?7 


——————=_=_n. =— 


Trả lời 


1) Ông Réaumur lấy một cải bầủ trong đó ông cho vào nghìn phần. 
thí dụ 1000 nhọt thủy ngân. Thủy đứng đến chỗ nào, ông gạch một nét, 
lấy chỗ đó là zéro. Rồi thêm từng nhọt nữa vào, eứ môi nhọt lại một 
gạch lên mãi cho tới 100 gạch. Ông đã phân chia như vậy rồi, ông đồ 
hết thủy ngân ra, cho rượu vào, trên hay dưới gạch zéro cũng không 
sao. Thế rồi ông cho ống ấy vào nước đá; nền rượu chưa đến gạch Zér0 
thì cho thêm vào, nếu quá thì lấy chỗ thừa ra. Rồi òng cho ống ấy vào 
nước sôi, rượu nở ra lên tới gạch 80. Vì thế nên cải đo nóng lạnh 
Réaumur mới có gạch và 80. Bày giờ không đâu được dùng Ống 
Réaumur nữa. 


Còn ống Farheineit — làm sau ống Rẻaumur — chắc cũng theo kiều 
ấy mà gạch. nhưng chắc cái bầu to hơn bầu ống Réaumur rượu r ở hơn 
nên có nhiều gạch hơn ống Réaumur; vậy gạch 100 cũng như các gạch 
khác không có vì lẽ gì riêng cả. Còn gạch Zéro, thì ống Farheinei lấy 
tuyết trộn với muối ammoniae, vì có lẽ độ lạnh ấy là lạnh nhất về thời 

xe đi — 326E đúng OQ°U 
bảy giờ — 32°F đúng O”C. N.D.T 


2-) Sao hôm và sao mai chỉ là một, äy là sao kim, tên tây là Vénus 


- một sao — tôi địch chữ planèle — của thái dương hệ. 


3:) Câu này ông xem sách vật lý học nào cũng hiều rõ hơn. 


Cái nhiệt biều bằng Hy (Thermomiètre à hydrogène) « chạy đúng » 


hơn, theo lời ông nói, cái nhiệt biều bằng thủy ngàn (thermomètre bì 
mercure) bởi vì một đàng Hy, một chất khí gần được như lý thuyết khí 
(gaz parfait), nở theo một luật nhất định và nở nhiều nên sự nở của cải 
vỏ ngoài không thấm thía vào đầu, một đàng thủy ngân nở ít hơn nên sự 
nở của cái ống bằng thủy tỉnh vẫn có ảnh hưởng đến cải mực của nó 


_ nghĩa là cái nhiệt độ mà nó chỉ. Mà sự nở của cải ống lại không theo 


một luật nhất định bởi vì cái ống một khi đã nở rồi không hồi nguyên 
cựu. Kết quả: nhiệt độ bằng nhau, trạng thái của cái nhiệt biều thủy 
ngàn không khi nào giống nhau, nhưng mà từ 0 cho tới 100 độ, suy 
suyên cũng chỉ eó vài ba phần mười độ. 

4') Trên một đông áp tuyến đồ (carte i50 barique) vùng nào áp (pT€S- 
sion) nhỏ thua các vùng lân cận thì là ủng thấp (bas hay minimum). 
Nếu vùng thấp theo đúng mấẫy điều kiện sau này, 

a) có một tâm điềm nghĩa là một điềm mà áp nhỏ hơn hết, 

b) có một cái hình tròn tròn hay thuân thuần. 

e) có một chiều gió hội tụ (venls eonvergents). Thuận ở Bắc bản cầu, 
nghịch ở Nam bản cầu. 
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đd) có một dịsh phương, (direction de déplacement). 

Thì người ta gọi nó là đépression, tôi đặt tên là ấp. 

Á đông cải ấp mà sinh ra gió lớn tốc độ quá 50 km một giờ thì 
người ta gọi là bão (typhon). 


Antieyclone, tôi đặt tên là đo, trái với ấp, là một nàng cao (maximum 
hay hau!) có tâm điềm, có hình tròn tròn hay thuân thuần, có chiều g1Ó 
phân chỉ, có địch phương. 

Theo đó thì cái gradient không có hạn số nhất định mà cái lượng 
tuyệt đối của cải áp cũng không quan hệ. Tựu trung người ta thường 
lấy đồng-áp tuyển 760 ly-mét thủy ngàn làm giới hạn cho các cái ấp, 
giới hạn của cáe cái áo là đồng áp tuyến 762 ly mét thủy ngân. 

N. X. 

Qùng bạn đọc. — Kỳ này nhiều bài, bài Cơ Học khai tâm của bạn 
Nguyễn Xiên sẽ đăng vào số sau, 

Ông N.D. Hách Saigon: Bài ông sẽ đắng số sau. 

£ Cùng các nhà mua: Sách Danh Từ Khoa Học. Vì in khó khăn nên 
Sẽ chậm mất ít tháng xin miễn chấp. : 
H:5.H. 

Cùng các đại lý nà bạn đọc báo Nhoa Học: Kề từ nay báo Khoa-Họoe 
dọu lại số 12B phố D›:eulefils Hà-nội, giày noi số 6-78. 


Vậy thư từ xin gửi về địa chỉ trên. 
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ĐÚC CẤN-VĂN 


Chủ nhân 


Khá-Vang-Cản Kỹ sư tốt nghiệp A. & M. 


CHẾ TẠO MÁY MÓC BĂNG KIM-KHÍ 


NHÀ MÁY GIẦY NÓI 
số 165 phố Pétrus KÝ số 30.296 
CHOLON 


LẮP MÁY NHỎ TRONG BỐN MƯƠI TÁM GIỜ 


Trằn-Văn-Văn Tốt nghiệp H. E. €. 
| 
| 


Kỹ-sư Hoàng = Văn = Ngọc | 
SỐ 19b — PHÔ DIEULEFILS — HÀ - NỘI 


== G6làv nói số 6-78 
TÔNG PHÁT HÀNH GH0 KHẮP ĐÔNG DƯƠNG 


ĐẤT THẮP ĐÈN CỦA NHÀ MÁY 
NA-DZƯƠNG (Langson) 


Bán buôn đồ sành, đồ sứ Moneav 


CÔNG TY 
ĐIỆN KHÍ ĐÔNG PHÁP. 


SƠ CHÍNH — 69, ĐƯỜNG FRANCIS GARNIER — HÀ-NỘI 


=ự 


Nhà máy làm điện ở Hanoi, Haiphong 
na FEorL Bayard 


PHÁT ĐIỆN ĐI CÁC TỈNH MIỀN HAẠ- 
DU BẮC-KỲ VÀ QUẢNG-CHÂU-VĂN 


ĐẶT ĐIỆN ĐỀ THẮP ĐÈN VÀ CHẠY 
CÁC THỨ MẢY: ĐỘNG-CƠ, MÁY LÀM 
LẠNH, MÁY LÀM NƯỚC ĐÁ, MÁY QUẬT 


€ 


Bán các thứ : 
ĐÈN — MÁY QUẠT — ĐỘNG-CƠ — DIÊM 
ĐIỆN — MÁY NƯỚC ĐÁ — BẾP ĐIỀN 
MÁY ĐUN NƯỚC TẮM, V. V. 


CĐ 


CHỈ BẢO CÁCH ĐẶT ĐIỆN 
VÀ LÀM TỪ KHAI GIÁ KHÔNG LÂY TIỀN 
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